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                                  KẾ HOẠCH TUẦN 2. NHÓM TRẺ A1

                               CHỦ ĐỀ NHÁNH:  CÔ VÀ BÉ CÙNG HỌC
          Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 12/5 đến ngày 16/5/2025

                                     KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

	     Thứ
 HĐ
	  2
	 3
	 4
	 5
	 6

	Đón trẻ, trò chuyện, thể dục sáng.
	- Cô đến sớm vệ sinh trường lớp

- Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở. Nhắc trẻ chào cô, chào phụ huynh, cất dọn đồ dùng cá nhân .

- Trò chuyện về cô và bé cùng học, cho trẻ chơi tự do.

- Điểm danh- báo cơm

- Thể dục sáng.

	Chơi -Tập  
	Chơi tập có chủ định
	Bật qua vạch kẻ.
	Một số hoạt động của cô và bé,
	Hoạt động đọc sách: Đôi bạn tốt.


	Ôn, nhận biết màu đỏ, màu vàng, màu xanh.
	Di màu Trường mầm non

	
	Chơi ngoài trời
	Quan sát cây Phượng.


	Trò chuyện về các góc chơi lớp mẫu giáo


	Quan sát lớp mẫu giáo 3TA1.
	Dạo chơi sân trường


	Trò chuyện về ngày tổng kết năm học và ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06.

	
	Chơi, hoạt động ở các góc.
	- Góc hoạt động với đồ vật: Xây Trường mầm non.

-  Góc thao tác vai: Chơi với búp bê, bán hàng, nấu ăn..

- Góc nghệ thuật: Múa hát, làm quen với các dụng cụ âm nhạc, tô màu lớp học, trường mầm non.

- Góc vận động: Chơi với vòng thể dục

	Ăn chính, ngủ trưa, Ăn phụ
	- Cô cho trẻ vệ sinh trước - sau khi ăn

- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn ngon miệng 

- Cô cho trẻ vệ sinh trước - sau khi ăn 

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Chơi ở các góc.


	Trò chuyện về ngày sinh nhật Bác Hồ
	Xếp gọn đồ dùng, đồ chơi
	Chơi trò chơi dân gian“ Lộn cầu vồng”
	Vui văn nghệ cuối tuần

	Ăn chính
	-Cô cho trẻ vệ sinh trước- sau khi ăn

- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn ngon miệng 

	Chơi, trả trẻ
	- Vệ sinh - Nhận xét buổi học.
- Vệ sinh cá nhân trẻ: Cô cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho trẻ

- Trả trẻ: Cô trả trực tiếp tới tay phụ huynh, không trả cho người lạ. Trao đổi với phụ huynh những vấn đề về trẻ trong ngày.


                               SOẠN CHI TIẾT MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG

1. Đón trẻ - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng.
* Đón trẻ.

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, vui vẻ.

- Cô hư​ớng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.

- H​ướng dẫn trẻ vào nhóm chơi, ổn định lớp, chuẩn bị cho các hoạt động trong ngày.

* Trò chuyện.

- Cô gợi ý cho trẻ trò chuyện về cô và bé cùng học.
- Quan sát tình trạng sức khoẻ của trẻ để có biện pháp xử lí kịp thời.

* Điểm danh.

- Cô điểm danh số trẻ có mặt để báo ăn cho nhà tr​ường.

- Ghi tên những trẻ vắng mặt để tìm hiểu lí do vắng.

* Thể dục sáng: Tập các động tác Hô hấp; Tay - vai; Bụng - Lườn; Chân; Bật của bì tập phát triển chung.

+ Yêu cầu. 

- Trẻ biết tập đúng các động tác của bài tập phát triển cùng với cô. 

- Rèn cho trẻ sự nhanh nhẹn, tập đúng nhịp bài hát

+ Chuẩn bị.

- Sân tập sạch sẽ, các động tác của bài tập phát triển, đội hình ngay ngắn, quần áo gọn gàng 

+ Tiến hành. 

+ Khởi động: Cho trẻ  đi các kiểu theo hiệu lệnh của cô.

+ Trọng động: Bài tập các động tác của bài tập phát triển chung: 

ĐT Hô hấp: Thổi nơ bay

ĐT Tay - vai: 2 tay đưa ra trước gập trước ngực, khuỷu tay ngang vai

ĐT Bụng - Lườn: Đứng cúi gập người về phía trước

ĐT Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục.

ĐT Bật nhảy: Bật tại chỗ.

Trò chơi: Trời nắng, trời mưa
2. Chơi hoạt động ở các góc.
a. Góc hoạt động với đồ vật:  Xây trường mầm non.

+ Yêu cầu.
- Trẻ biết dùng các khối, hình  để xây dựng tr​ường mầm non.
- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

- Trẻ chơi với bạn đoàn kết.

+ Chuẩn bị. 

- Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa...

- Hình cây cối, hoa, cây cảnh.

+ Tiến hành.
- Trò chuyện hướng trẻ về Trường mầm non có vườn cây mát mẻ, có vườn hoa rực rỡ, có ghế đá… để các bạn đến chơi nhé 
- Trẻ về góc chơi. Cô giúp trẻ, lấy đồ dùng đồ chơi, hướng dẫn trẻ chơi.

- Cô quan sát các góc chơi, giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi, đoàn kết với bạn trong quá trình chơi, 

- Cô nhận xét góc chơi, giáo dục trẻ. 
b. Góc thao tác vai: Chơi với búp bê, bán hàng, nấu ăn.

+ Yêu cầu.

- Trẻ biết chơi với búp bê, biết bế, cho búp bê ăn và uống nước.

- Biết đóng vai người bán và mua hàng, biết nấu một số món ăn đơn giản.

- Trẻ thể hiện vai chơi tốt, phối hợp với bạn chơi, yêu quý cô giáo, tr​ường lớp.

- Búp bê cho trẻ chơi. Đồ chơi nấu ăn, bán hàng....
+ Tiến hành.

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cho búp bê: bế, ru, cho ăn, uống...

- Cho trẻ chơi bán hàng và nấu một số món ăn đơn giản.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Múa hát, làm quen với các dụng cụ âm nhạc, tô màu lớp học, trường mầm non.

+ Yêu cầu.

- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô màu tranh vẽ lớp học, trường mầm non.
+ Chuẩn bị.

- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, tranh chưa tô màu...
+ Tiến hành.

- Hướng dẫn trẻ làm quen với âm thanh của dụng cụ âm nhạc...

- Cho trẻ tô màu tranh vẽ lớp học, trường mầm non.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc vận động: chơi với vòng thể dục

+ Yêu cầu.
- Trẻ nhận biết và gọi được tên vòng thể dục.

- Rèn luyện phát triển các nhóm cơ thông qua các vận động với vòng thể dục.
+ Chuẩn bị.
- Không gian góc chơi, vòng thể dục.
+ Tiến hành.
- Cô giới thiệu nội dung các góc chơi.

- Cho trẻ nhận vai chơi và chọn bạn chơi.

- Cô cho trẻ gọi tên và nhận xét về hình dạng, màu sắc của vòng thể dục.

- Cho trẻ chơi theo ý thích với vòng thể dục.
- Cô bao quát, động viên và hướng dẫn trẻ khi cần thiết ( cô có thể chơi cùng trẻ).

- Cho trẻ đổi vai chơi khi trẻ muốn.

- Kết thúc: cô nhận xét các góc, động viên trẻ, cho trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.

- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
3. Vệ sinh - Ăn chính bữa trưa - Ngủ trưa - Ăn phụ.

* Trước khi ăn.

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn.

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn.

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho hoạt động khác.

* Ăn phụ.

- Cô cho trẻ ngồi vào bàn, mỗi trẻ 1 khăn ẩm trong rổ, khay đựng thức ăn rơi.

- Cô chia xuất ăn cho trẻ ( bánh, sữa, quả..)

- Trong khi ăn cô nhắc trẻ ngồi ngay ngắn, ăn từ từ.

- Cô chú ý bón hoặc xé nhỏ cho những trẻ còn chưa biết cách ăn.

- Ăn xong cô nhắc trẻ lau mồm, lau tay hoặc cô giúp trẻ thực hiện.

* Tổ chức cho trẻ ngủ. 

- Nhắc trẻ đi vệ sinh, lấy gối, chăn và lên giường.

- Bố trí chỗ ngủ sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.

- Cho trẻ nghe nhạc những bài hát ru, dân ca êm dịu để trẻ dễ ngủ và ngủ sâu.

- Cô bao quát để phát hiện và sử lý kịp thời các tình huống có thể sảy ra trong khi trẻ ngủ, không để trẻ đùa nghịch khi ngủ. 
- Sau khi thức dậy.

- Hướng dẫn trẻ cất gối, chăn, chiếu; Trò chuyện để trẻ nhanh tỉnh táo, tinh thần thoải mái.

- Nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt, rửa tay.

- Cho trẻ ăn bữa phụ.

4. Ăn chính bữa chiều.

* Trước khi ăn.

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn.

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ, chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn.

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho hoạt động khác.

5. Chơi /trả trẻ.
- Trò chuyện cùng với trẻ, tuyên dương trẻ ngoan, động viên, khích lệ trẻ hứng thú đi học.

- Cô chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ trước khi về.
- Vệ sinh: Cô cho trẻ đi vệ sinh, cô cho trẻ rửa mặt, tay, chân sạch sẽ.

- Nhắc trẻ biết chào cô và các bạn khi ra về.

- Trả trẻ: Cô trả trực tiếp trẻ cho phụ huynh (không trả cho người lạ), trao đổi với phụ huynh những vấn đề về trẻ trong ngày (nếu có).    

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ hai ngày 18 tháng 05 năm 2026          
I. Đón trẻ - Trò chuyện - Điểm danh - thể dục sáng. 
II. Chơi - Tập.
1. Chơi, tập có chủ định. 
Bật qua vạch kẻ

a.  Mục đích, yêu cầu.
+ Kiến thức.
- Trẻ biết Bật qua vạch kẻ không bị ngã 

- Trẻ biết chơi trò chơi theo hướng dẫn của cô.

+ Kỹ năng.

- Rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn và tự tin ở trẻ.

+ Thái độ.
- Trẻ tích cực, hứng thú tham gia hoạt động

b. Chuẩn bị.
+ Đồ dùng của cô và trẻ: Sân tập bằng phẳng sạch sẽ

- Trang phục gọn gàng, dễ vận động.

- Vạch kẻ...
c. Tiến hành.
* Hoạt động 1. Gây hứng thú

- Cô trò chuyện cùng trẻ về việc tập thể dục, ăn uống đủ chất để cơ thể khỏe mạnh.
* Hoạt động 2: Bật qua vạch kẻ:

+ Khởi động.
- Cho trẻ đi vào vòng tròn kết hợp các kiểu đi: nhấc cao đùi - đi thường - đi bước dài - đi thường - đi gót chân - đi thường - đi mũi bàn chân - đi thường - chạy chậm - chạy nhanh - chạy chậm - đi thường - đứng lại thành vòng tròn dãn cách đều tập BTPTC.

+ Trọng động: Tập các đọng tác của bài tập phát triển chung. 
ĐT Hô hấp: Thổi nơ bay

ĐT Tay - vai: 2 tay đưa ra trước gập trước ngực, khuỷu tay ngang vai

ĐT Bụng - Lườn: Đứng cúi gập người về phía trước

ĐT Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục.

ĐT Bật nhảy: Bật tại chỗ.

+ Vận động cơ bản: Bật qua vạch kẻ
- Cô giới thiệu tên bài tập.

- Cô thực hiện cho trẻ quan sát.

- Lần 1: Cô thực hiện vận động không giải thích.

- Lần 2: Cô thực hiện vận động kết hợp phân tích cách vận động.

- Mời 2 trẻ một lên thực hiện vận động.

- Cả lớp quan sát và nhận xét

- Cho trẻ thực hiện với hình thức thi đua 2 đội.( Cô chú ý sửa sai cho trẻ).
+ TCVĐ: Cây cao cỏ thấp.
- Cô nêu cách chơi và luật chơi.
- Cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét và khen trẻ.

* Hoạt động 3: Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.

+ Kết thúc: Nhận xét, tuyên dương trẻ và cho trẻ thu dọn đồ dùng cùng cô.

2. Chơi ngoài trời: Quan sát cây Phượng.
a. Yêu cầu.
- Trẻ biết quan sát và nhận xét về cây Phượng.
- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

b. Chuẩn bị.
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

c. Tiến hành.
* Quan sát cây phượng.
- Cô cho trẻ đi dạo vòng quanh sân trường rồi đến bên cây Phượng.
- Cho trẻ quan sát cây Phượng.
- Cô hỏi trẻ: Đây là cây gì?

- Cô cho trẻ gọi tên cây Phượng.
- Cô chỉ vào từng phần cho trẻ gọi tên.
- Cô giáo dục trẻ không bứt lá, bẻ cành...
* TCDG: Lộn cầu vồng.

- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Giơi thiệu cách chơi, luật chơi

- Cho trẻ chơi.

- Cô nhận xét, động viên trẻ chơi sôi nổi.

* Chơi tự do

- Cô bao quát cho trẻ chơi tự do an toàn.

3. Chơi hoạt ở các động góc. 

Góc hoạt động với đồ vật: Xây trường mầm non.

Góc thao tác vai: Chơi với búp bê.
Góc nghệ thuật: Múa hát về trường mầm non.

III. Ăn chính. 

IV. Ngủ. 

V. Ăn phụ.
VI. Chơi - Tập.
Chơi ở các góc.
a. Yêu cầu.

- Trẻ biết chọn góc chơi, vai chơi, biết phối hợp với bạn, biết cất dọn đồ chơi.

b. Chuẩn bị. 

- Đồ dung, đồ chơi cho trẻ chơi các góc chơi

- Không Gian cho trẻ hoạt động.
c. Tiến hành.

- Cô cho trẻ gọi tên các góc chơi.
- Cho trẻ vào góc chơi, cô hỏi trẻ tên một số đồ chơi.
- Cho trẻ chơi, cô đến các góc chơi chơi cùng trẻ.
- Cô giáo dục khi chơi song biết cất đồ chơi  vào nơi quy định     
VII. Ăn chính.
VIII. Chơi/ trả trẻ.
* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ
1. Tình trạng sức khỏe trẻ

.....................................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

.....................................................................................................................................................

3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................                                    

Thứ ba ngày 19 tháng 05 năm 2026        
I. Đón trẻ - Trò chuyện - Điểm danh - thể dục sáng. 
II. Chơi - Tập.
1. Chơi, tập có chủ định. 
                                         Một số hoạt động của cô và bé,
a.  Mục đích, yêu cầu.
+ Kiến thức.
- Trẻ nhận biết được một số hoạt động quen thuộc của cô và bé trong lớp như: chơi, học, ăn, ngủ. 

- Trẻ gọi đúng tên một số hoạt động đơn giản.
+ Kỹ năng.

- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ và ngôn ngữ cho trẻ. 

- Trẻ trả lời được câu hỏi đơn giản của cô.
+ Thái độ.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. 

- Trẻ yêu quý cô giáo, đoàn kết với bạn.
b. Chuẩn bị.
+ Đồ dùng của cô và trẻ: Tranh ảnh về các hoạt động của cô và bé: 

- Cô cho bé ăn; Bé chơi đồ chơi; Bé học cùng cô; Bé ngủ trưa 

-  Đồ chơi cho trẻ. 

- Nhạc bài hát: “Trường chúng cháu là trường mầm non”…
c. Tiến hành.
* Hoạt động 1. Gây hứng thú

- Cô và trẻ cùng hát bài “Trường chúng cháu là trường mầm non”, cô trò chuyện cùng trẻ hướng trẻ tới hoạt động.

* Hoạt động 2: Một số hoạt động của cô và bé.
+ Nhận biết hoạt động “Cô cho bé ăn”

- Cô đưa tranh cho trẻ quan sát. Cô hỏi. 

- Trong tranh có ai? 

- Cô đang làm gì? 

- Cô nói: “Cô cho bé ăn”. 

- Cho trẻ nói theo cả lớp, nhóm, cá nhân. 

+ Nhận biết hoạt động “Bé chơi đồ chơi”

- Cô cho trẻ quan sát tranh. Hỏi trẻ: 

- Các bạn đang làm gì? 

- Cô khái quát: “Các bạn đang chơi đồ chơi”. 

- Cho trẻ nhắc lại
+Nhận biết hoạt động “Bé học cùng cô”

- Cô hỏi: Cô và các bạn đang làm gì? 

-Trẻ trả lời. 

- Cô nhấn mạnh: “Bé học cùng cô”. 

+ Nhận biết hoạt động “Bé ngủ trưa”

- Cô cho trẻ xem tranh ròi hỏi trẻ.
- Các bạn đang làm gì? 

- Cô khái quát: “Các bạn đang ngủ trưa”.
* Hoạt động 3: Trò chơi củng cố.
+ Trò chơi: “Ai nhanh hơn”

- Cô nói tên hoạt động, trẻ chọn đúng tranh. 

- Hoặc cô giơ tranh, trẻ nói tên hoạt động.

2.  Chơi ngoài trời: Trò chuyện về các góc chơi lớp mẫu giáo.

a. Yêu cầu.

- Trẻ biết tên các góc chơi ở lớp mẫu giáo, biết các đồ dùng ở các góc chơi đó.
- Trẻ rèn luyện kỹ năng nhanh nhẹn cho trẻ
- Trẻ biết yêu quý, gần gũi với cô giáo và mọi người xung quanh.

b. Chuẩn bị.
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Bóng nhựa…
c. Tiến hành.
* Trò chuyện về các góc chơi lớp mẫu giáo.

- Hỏi trẻ trong lớp học của mình có những góc chơi nào?

- Thế khi lên mẫu giáo chúng mình sẽ được chơi ở những góc chơi nào trong lớp

- Cô kể tên các góc chơi ở lớp mẫu giáo co trẻ nghe.

- Hỏi trẻ thích chơi ở góc nào? Chơi ở góc đó thig chơi những gì?

- Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi, vệ sinh các góc chơi.

 * TCVĐ: Tung bóng.
- Cô nêu tên trò chơi.

- Cô nói luật chơi, cách chơi.

- Hướng dẫn trẻ và cho trẻ chơi. 

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.
* Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời:

- Cô cho trẻ chọn đồ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát, đảm bảo an toàn trong khi chơi.

* Kết thúc: cô nhận xét buổi chơi, vệ sinh sạch sẽ.
3. Chơi hoạt động ở các góc.  
Góc hoạt động với đồ vật: Xây trường mầm non.
Góc thao tác vai: Chơi bán hang.
Góc vận động: Chơi với vòng thể dục 
III. Ăn chính. 

IV. Ngủ. 

V. Ăn phụ.
VI. Chơi - Tập.

Trò chuyện về ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5
a. Yêu cầu. 
- Trẻ biết 19/5 là ngày sinh nhật Bác Hồ.

- Biết Bác Hồ là vị lãnh tụ đầu tiên của đất nước Việt Nam

- Giáo dục trẻ luôn yêu quý Bác Hồ.

b. Chuẩn bị. 
Video, tranh ảnh về Bác Hồ, bài hát Em mơ gặp Bác Hồ...
c. Tiến hành.
- Cô cho trẻ hát bài hát: Em mơ gặp Bác Hồ.

- Cô cùng trẻ trò chuyện về bài hát.

- Cho trẻ xem video về Bác Hồ với các cháu thiếu nhi…

- Cho trẻ biết ngày sinh của Bác Hồ..

VII. Ăn chính.
VIII. Chơi/ trả trẻ.
* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ
1. Tình trạng sức khỏe trẻ

.....................................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
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3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................                                    

Thứ tư  ngày 20 tháng 05 năm 2026

I. Đón trẻ - Trò chuyện - Điểm danh - thể dục sáng. 

II. Chơi - Tập.
1. Chơi, tập có chủ định.
Hoạt động đọc sách:  Đôi bạn tốt.
a. Mục đích, yêu cầu.
+ Kiến thức.

- Trẻ nhớ tên câu chuyện, hiểu được nội dung câu chuyện.

- Trẻ hiểu nội dung và trả lời các câu hỏi của cô.

+ Kỹ năng.
- Rèn ngôn ngữ cho trẻ

- Rèn kỹ năng kể chuyện cùng cô .

+ Thái độ.

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.

- Trẻ biết nhường nhịn, đoàn kết và giúp đỡ bạn.

b. Chuẩn bị.
+ Đồ dùng của cô và trẻ: 

- Cuốn sách “ Đôi bạn tốt”; Hình ảnh minh hoạ nội dung câu chuyện “ Đôi bạn tốt”

- Nhạc bài hát " Đàn vịt con", "Đàn gà trong sân".Mũ gà con, mũ vịt con…
c. Tiến hành.
* Hoạt động 1. Gây hứng thú.
- Cô cùng trẻ hát bài “ Đàn vit con”. Cô trò chuyện cùng trẻ hướng trẻ tới hoạt động.
* Hoạt động 2: Giới thiệu sách

- Cô cầm sách lên cho trẻ quan sát.

- Cô mời một vài trẻ sờ nhẹ lên bìa sách để cảm nhận.

- Cô hỏi: Bìa sách như thế nào? Trên bìa sách có những gì? ( gà, vịt)

- Cô cho trẻ nhắc lại tên cuốn sách.

- Cô hướng dẫn trẻ cách ngồi đọc sách và lật từng trang sách
* Hoạt động 3: cô đọc diễn cảm câu chuyện

- Cô đọc toàn bộ nội dung cuốn sách “ Đôi bạn tốt”

- Sau khi đọc xong, cô hỏi trẻ: Cô vừa đọc cho các con nghe câu chuyện gì? 

- Cô khen trẻ và nói: Để nhớ rõ hơn nội dung câu chuyện, cô và các con cùng xem lại từng trang sách nhé.

* Hoạt động 4: Cô đọc lại kết hợp đàm thoại - tương tác với sách.

- Cho trẻ xem tranh và hỏi từng đoạn.
- Cô hỏi: "Cô vừa kể câu chuyện gì?" (Đôi bạn tốt).
- Trong truyện có những bạn nào? (Gà, Vịt, Cáo).
- Gà con rủ vịt đi đâu? (Kiếm ăn).
- Ai đã định bắt Gà con? (Con Cáo).
- Bạn Vịt đã làm gì để cứu Gà? (Cõng gà qua sông).
- Trẻ cùng cô nói câu: "Gà - Vịt - Bạn tốt".
* Hoạt động 5: Hướng dẫn cất sách - hình thành nề nếp thư viện

- Cô hướng dẫn trẻ gấp sách lại nhẹ nhàng.

- Trẻ cùng cô cất sách đúng vị trí.

- Cô nhắc trẻ biết giữ gìn sách truyện.

* Hoạt động 6: Trò chơi: "Đôi bạn thân"
- Cô chia trẻ thành từng cặp (một bạn đội mũ gà, một bạn đội mũ vịt).
- Trẻ nắm tay nhau, đóng vai Gà và Vịt cùng đi kiếm ăn, sau đó Vịt cõng Gà (hoặc dắt tay Gà) đi qua "sông" (tấm thảm).
- Trẻ cùng kêu "Chíp chíp", "Vít vít" và ôm nhau thể hiện tình bạn.
* Hoạt động 7: Kết thúc hoạt động.

- Cô khen ngợi sự tham gia của trẻ.
- Giáo dục nhẹ nhàng: Các con ở lớp phải biết yêu thương, nhường nhịn và giúp đỡ bạn.
2. Chơi ngoài trời: Quan sát lớp mẫu giáo 3TA1.
a. Yêu cầu.
-  Trẻ biết được tên lớp, trong lớp có cô giáo, các bạn và trong lớp có rất nhiều đồ chơi.
- Trẻ biết chơi trò chơi.
- Trẻ biết yêu quý, gần gũi với cô giáo và mọi người xung quanh.

b. Chuẩn bị.
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trò chơi…
c. Tiến hành.

* Quan sát lớp mẫu giáo 3TA1.
- Cô cho trẻ quan sát lớp mẫu giáo 3TA1. Cho trẻ gọi tên lớp.
- Cô cho trẻ nhắc lại “lớp 3TA1”

- Trong lớp có những gì?

- Ngoài các đồ dùng để học và chơi, lớp còn có những gì?

- Giáo dục cho trẻ phải biết yêu quý cô giáo, ngoan ngoãn, nghe lời cô và mong muốn đến lớp.

* TCDG: Chi chi chành chành.

- Cô nêu tên trò chơi. luật chơi, cách chơi.
- Hướng dẫn trẻ và cho trẻ chơi. 

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.
* Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
- Cô cho trẻ chọn đồ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát, đảm bảo an toàn trong khi chơi.

* Kết thúc: cô nhận xét buổi chơi, vệ sinh sạch sẽ.
3. Chơi hoạt động ở các góc.          
Góc thao tác vai: Chơi nấu ăn..

- Góc nghệ thuật: Tô màu lớp học.
- Góc vận động: Chơi với vòng thể dục
III. Ăn chính. 
IV. Ngủ. 

V. Ăn phụ.
VI. Chơi - Tập.

                                        Xếp gọn đồ dùng, đồ chơi
a. Yêu cầu.
- Trẻ biết xếp gọn đồ dùng, đồ chơi theo hướng dẫn của cô.

- Biết cùng bạn xếp gọn đồ dùng, đồ chơi

b. Chuẩn bị. 

- Đồ chơi, giá để đồ chơi, không gian cho trẻ hoạt động...

c. Tiến hành.

- Cô nói để cho lớp được gọn gàng, sạch sẽ, mát mẻ thì chúng mình phải biết xếp gọn đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.

- Vậy chúng mình cùng giúp cô nhé.

- Hướng dẫn trẻ xếp gọn đồ dùng, đồ chơi

- Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn đồ chơi
VII. Ăn chính. 
VIII. Chơi/trả trẻ.

* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ
1. Tình trạng sức khỏe trẻ

.....................................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

.....................................................................................................................................................

3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................                                   

Thứ năm, ngày 21 tháng 05 năm 2026
I. Đón trẻ - Trò chuyện - Điểm danh - thể dục sáng. 
II. Chơi - Tập.
1. Chơi, tập có chủ định. 
Ôn nhận biết màu đỏ, màu vàng, màu xanh
a. Mục đích, yêu cầu.
+ Kiến thức:

- Trẻ nhận biết được màu đỏ, màu vàng, màu xanh.

- Trẻ gọi đúng tên màu đỏ, màu vàng, màu xanh.

+ Kỹ năng:

- Trẻ phân biệt được màu sắc và lấy đúng đồ chơi theo màu cô yêu cầu. Phát triển khả năng chú ý, ghi nhớ và trả lời câu hỏi rõ ràng.
+ Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi, hợp tác với bạn.
b. Chuẩn bị.

+ Đồ dùng của cô và trẻ: 

-Túi kỳ diệu chứa bóng màu xanh, đỏ, vàng; 3 rổ đựng cùng màu (đỏ, vàng.xanh, )
- Mỗi trẻ một rổ có bóng, khối gỗ, hoa màu đỏ, vàng xanh,. 
c. Tiến hành.
* Hoạt động 1: Gây hứng thú.
- Cô và trẻ cùng hát bài  "Cháu đi mẫu giáo".

- Cô cho trẻ đi thăm "Cửa hàng đồ chơi" (nơi bày nhiều đồ dùng màu đỏ, vàng, xanh). 
* Hoạt động 2: Ôn nhận biết màu đỏ - màu vàng - màu xanh
+ Ôn, nhận biết màu đỏ: Cô đưa bóng màu đỏ, hỏi trẻ " Quả bóng màu gì?" (Cả lớp, cá nhân trẻ trả lời: Màu đỏ).

- Cho trẻ tìm đồ chơi màu đỏ, gọi tên màu đỏ.

+ Ôn, nhận biết màu vàng: Cô đưa bông hoa màu vàng và hỏi trẻ. Bông hoa màu gì? Trẻ gọi tên màu đỏ, cho trẻ tìm đồ dung, đồ chơi màu vàng.
+ Ôn, nhận biết màu xanh: Cô đưa đồ chơi ghép nút màu xanh và hỏi trẻ. Ghép nút màu gì? Trẻ gọi tên màu xanh, cho trẻ tìm đồ chơi màu xanh.
- Cô khuyến khích trẻ phát âm rõ ràng "màu đỏ", "màu vàng", "màu xanh". 
* Hoạt động 3: Trò chơi củng cố.

+ Trò chơi 1: "Thi ai nhanh"

- Cô yêu cầu: "Tìm bông hoa màu đỏ/vàng/xanh". Trẻ giơ lên và gọi tên màu.

+ Trò chơi 2: "Về đúng nhà".
- Cô đặt 3 ngôi nhà màu đỏ, vàng, xanh, ở các góc. Trẻ cầm đồ chơi màu tương ứng, khi có hiệu lệnh, trẻ chạy về đúng nhà có màu giống trên tay.

* Hoạt động 4: Kết thúc.

- Cho trẻ hát bài Màu sắc tôi yêu.
2. Chơi ngoài trời: Dạo chơi sân trường
a. Yêu cầu.

- Trẻ được dạo chơi sân trường hít thở không khí trong lành khám phá nhiềuthứ trên sân trường
- Biết chơi trò chơi Trời nắng, trời mưa

- Biết trả lời các câu hỏi của cô.

b.Chuẩn bị.
- Đồ chơi trên sân trường

c.Tiến hành.
* Dạo chơi sân trường

- Cô cho trẻ hát bài: “ Khúc hát dạo chơi”.

- Cô cho trẻ đi thăm quan, dạo chơi trên sân trường.
- Cô gợi ý để trẻ nhận xét quang cảnh trên sân trường.

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh sân trường sạch sẽ.
* TCVĐ: Trời năng trời  mưa  .

- Cô nêu tên trò chơi.

- Cô nói luật chơi, cách chơi.

- Hướng dẫn trẻ và cho trẻ chơi. 

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.
* Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời:

- Cô cho trẻ chọn đồ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát, đảm bảo an toàn trong khi chơi.

* Kết thúc: cô nhận xét buổi chơi, vệ sinh sạch sẽ.
3. Chơi hoạt động ở các góc.          

Góc thao tác vai: Chơi với búp bê.
Góc nghệ thuật: Tô màu Trường mầm non.

Góc vận động: Chơi với vòng thể dục
III. Ăn chính .
IV. Ngủ. 

V. Ăn phụ.

VI. Chơi - Tập. 
                                     Chơi trò chơi dân gian “ Lộn cầu vồng”
a. Yêu cầu.
- Trẻ nhớ tên trò chơi, biết chơi trò chơi

- Tham gia chơi trò chơi sôi nổi.


b. Chuẩn bị.

- Lời trò chơi, không gian cho trẻ hoạt động.
c. Tiến hành.
- Cô giới thiệu trò chơi.
- Cho trẻ nhắc lại ten trò chơi

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Cô quan sát, động viên trẻ chơi sôi nổi

- Cô nhận xét, động viên trẻ.

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với bạn.

VII. Ăn chính. 
VIII. Chơi/trả trẻ.

* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ
1. Tình trạng sức khỏe trẻ

.....................................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

.....................................................................................................................................................

3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................                                   

                                  Thứ sáu, ngày 22 tháng 05 năm 2026
I. Đón trẻ - Trò chuyện -  Điểm danh - thể dục sáng. 
II. Chơi - Tập.
1. Chơi, tập có chủ định.
Di màu Trường mầm non
a. Mục đích, yêu cầu.
+ Kiến thức.

- Trẻ biết phối hợp các màu sắc khác nhau để di màu Trường mầm non.
- Biết yêu quý Trường mầm non.
+ Kỹ năng.

-  Rèn kỹ năng cầm màu đẻ di màu.
- Rèn kỹ năng quan sát, tư duy, ghi nhớ có chủ định.
+ Thái độ.

- Trẻ yêu quý, giữ gìn và bảo vệ trường lớp.
b. Chuẩn bị.
+ Đồ dùng của cô và trẻ: Tranh di màu Trường mầm non, vở tạo hình, sáp màu cho trẻ....
- Không gian cho trẻ hoạt động, bài hát Trường chúng cháu là trường mầm non.
- Một số đồ dùng đồ chơi ở các góc....
c. Tiến hành.
* Hoạt động 1: Gây hứng thú.

- Cho trẻ hát “Trường chúng cháu là trường mầm non”. Hỏi trẻ tên bài hát, tên trường, tên lớp, cô giáo và các bạn. Tình cảm của trẻ đối với trường mầm non, với cô và các bạn. 
* Hoạt động 2: Di màu Trường mầm non.

+ Quan sát và đàm thoại.

- Cô cho trẻ quan sát tranh Trường mầm non cho trẻ quan sát, nêu nhận xét.

- Tranh vẽ gì? ( Trường mầm non)

- Trường mầm non có những đồ chơi gì? (cầu trượt, xích đu)
- Để có bức tranh đẹp cô phải làm gì?
- Các con có muốn di màu đẹp không?
+ Cho trẻ  nêu ý tưởng.
- Cô gợi ý để trẻ nêu ý tường của mình.
+ Trẻ thực hiện.
- Cho trẻ làm theo nhóm.
- Bao quát khi trẻ thực hiện.(Cô chú ý nhắc trẻ tư thế ngồi, cách cầm bút)
- Cô hướng dẫn những trẻ còn lúng túng.

+ Trưng bày và nhận xét sản phẩm.
- Cho trẻ trưng bày sản phẩm lên giá.
- Hỏi trẻ: Con thích tranh nào nhất vì sao?
- Cô nhận xét khen ngợi, động viên trẻ.
- Giáo dục trẻ yêu quý Trường mầm non.

* Hoạt động 3: Kết thúc
2. Chơi ngoài trời: Trò chuyện về ngày tổng kết năm học và ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06.

a. yêu cầu.
- Trẻ biết ngày tổng kết năm học là ngày cô và các bạn cùng vui liên hoan, nhận quà, biểu diễn văn nghệ. 
- Trẻ biết ngày 01/6 là Tết thiếu nhi dành cho các bạn nhỏ. 
- Trẻ biết trả lời một số câu hỏi đơn giản của cô. 
b. Chuẩn bị.

- Sân chơi sạch sẽ, an toàn. 
- hình ảnh về Ngày tổng kết năm học.; Các bạn thiếu nhi vui chơi ngày 01/6; Bóng, vòng hoặc đồ chơi ngoài trời. Nhạc bài hát: “Ngày vui của bé”…
c. Tiến hành.

* Gây hứng thú: Cho trẻ hát bài “ Ngày vui của bé”, cô trò chuyện cùng trẻ hướng trẻ tới trò chuyện về ngày tổng kết năm học và ngày quốc tế thiếu nhi 01/06.

+ Ngày tổng kết năm học

- Cô cho trẻ xem hình ảnh các bạn liên hoan cuối năm.
- Cô hỏi trẻ:
- Trong hình ảnh có ai? 
- Các bạn đang làm gì? 
- Các con có thích được múa hát không? 
- Cô trò chuyện.
- Cuối năm học, các cô và các bạn sẽ cùng tổng kết năm học.
- Các con được múa hát, nhận quà và liên hoan rất vui. 
- Bạn nào ngoan sẽ được cô khen. 
+ Trò chuyện về Tết thiếu nhi 01/6
- Cô cho trẻ xem tranh các bạn vui chơi ngày 01/6. 
- Cô hỏi.
- Các bạn đang làm gì? 
- Ngày 01/6 là ngày của ai? 
- Cô giúp trẻ biết.
- Ngày 01/6 là Tết thiếu nhi dành cho các bạn nhỏ. 
- Các con được vui chơi, xem văn nghệ và nhận quà. 
- Muốn được nhận quà, các con phải ngoan ngoãn, nghe lời cô giáo và bố mẹ. 
- Giáo dục trẻ: Biết chào hỏi lễ phép. Đoàn kết với bạn. Giữ gìn đồ chơi ngoài trời. 
* TCVĐ: bóng tròn to

- Cô Giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Cô nhận xét, động viên trẻ chơi đoàn kết

* Chơi tự do

- Cô bao quát cho trẻ chơi tự do an toàn. 
3. Chơi hoạt động ở các góc.         
 Góc hoạt động với đồ vật: Xây lớp học.
Góc thao tác vai: Chơi với búp bê.
Góc nghệ thuật: tô màu Trường mầm non.

Góc vận động: Chơi với vòng thể dục 
III. Ăn chính. 
IV. Ngủ. 

V. Ăn phụ.

VI. Chơi - Tập. 
Vui văn nghệ cuối tuần
a. Yêu cầu.
- Trẻ thuộc các bài hát, hát đúng nhạc và vận động theo nhịp của bài hát

- Tham gia biểu diễn vui văn nghệ cuối tuần sôi nổi.
b. Chuẩn bị. 

- Dụng cụ âm nhạc, một số bài hát về chủ đề.

- Khong gian cho trẻ hạt động.
c. Tiến hành. 

- Cô giới thiệu tên từng bài hát, cho cả lớp hát.
- Giới thiệu các nhóm lên biểu diễn hát và vận động các bài hát trong chủ đề.

- Cho trẻ biểu diễn theo ý thích.

- Cô động viên khuyến khích trẻ.

- Cô giáo dục trẻ thông qua nội dung các bài hát.

VII. Ăn chính.
VIII. Chơi/ trả trẻ.
* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ
1. Tình trạng sức khỏe trẻ

.....................................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

.....................................................................................................................................................

3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................                                   

KẾ HOẠCH TUẦN II- LỚP NTA2
CÔ VÀ BÉ CÙNG HỌC

Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 18/5 đến ngày 22/5/2026
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

	 HĐ          Thứ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	Đón trẻ – trò chuyện – điểm danh – thể dục sáng.



	Chơi, tập
	Chơi tập có chủ định
	 Tô màu trường mẫu giáo


	      Nhận biết phân biệt hình tròn hình vuông
	Bật qua vạch kẻ 
	Quan sát, trò chuyện về 1 số hoạt động của cô và bé
	Thơ: Tay làm đồ chơi

	
	Chơi ngoài trời
	Quan sát cây bằng lăng
	Dạo chơi quanh sân trường
	Thăm quan vườn hoa đẹp
	Vẽ phấn trên sân
	Tổng kết năm học 2025-2026 – Bé vui Tết thiếu nhi 1/6

	
	Chơi hoạt động ở các góc
	- Bé chọn vai nào: Chơi nấu ăn, đóng vai mẹ chăm sóc em bé.
- Bé với đồ vật: Xây trường mầm non

- Bé yêu nghệ thuật :  Chơi với các dụng cụ âm nhạc, hát các bài hát trong chủ đề. Tô màu tranh vẽ trường, lớp mầm non.

- Bé chơi với hình và số: Xem tranh ảnh, truyện, lô tô, chơi 
với các hình học. 

- Bé yêu thiên nhiên : Chăm sóc cây xanh.

- Bé yêu vận động: Bé chơi với bóng.

	
	
	

	Ăn chính, Ngủ trưa, Ăn phụ
	Vệ sinh - Ăn chính bữa trưa - Ngủ trưa – Ăn phụ. 

	Chơi, tập buổi chiều
	Chơi TCDG Nu na nu nống
	Văn nghệ mừng sinh nhật Bác
	Chơi kéo cưa lừa xẻ
	Chơi ở các góc chơi
	Biểu diễn vui văn nghệ cuối tuần 

	Ăn chính
	Ăn chính bữa chiều



	Chơi, trả trẻ
	 - Chơi theo ý thích ở trong lớp, ngoài sân trường.

- Vệ sinh, trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.

-Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong.


SOẠN CHI TIẾT CHO CÁC HOẠT ĐỘNG
I. Đón trẻ - Trò chuyện – Điểm danh - Thể dục sáng: 

+ Đón trẻ:

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, vui vẻ.

- Cô hư​ớng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.

- H​ướng dẫn trẻ vào nhóm chơi, ổn định lớp, chuẩn bị cho các hoạt động trong ngày.

+ Trò chuyện:

- Cô gợi ý cho trẻ trò chuyện về chủ đề Bé lên mẫu giáo.

- Quan sát tình trạng sức khoẻ của trẻ để có biện pháp xử lí kịp thời.

+ Điểm danh:

- Cô điểm danh số trẻ có mặt để báo ăn cho nhà tr​ường.

- Ghi tên những trẻ vắng mặt để tìm hiểu lí do vắng.

+ Thể dục sáng:

- Yêu cầu: Trẻ tập các động tác tay, bật, bụng, chân, rèn luyện khả năng sự luyện tập theo yêu cầu của cô.

- Chuẩn bị: Sân bãi sạch sẽ, gọn gàng. Các động tác trong bài tập.

- Tiến hành:

* HĐ 1.  Khởi động.

- Cho trẻ đi các kiểu đi trên nền nhạc, xoay các khớp.

* HĐ 2: Trọng động.

- Giới thiệu: Để cho cơ thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn sảng khoái bước vào một ngày học tập chúng ta cùng nhau luyện tập thể dục.

- Thực hiện các động tác theo nhạc bài: Cháu đi mẫu giáo.

+ Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân kết hợp hít thở nhẹ nhàng-“nhạc dạo”.

+ Tay-vai: hai tay đưa lên cao lòng bàn tay hướng vào nhau kết hợp bước chân lên trước-“Cháu lên ba...không khóc nhè”.

+ Bụng-lườn: hai tay chống hông quay người sang hai bên-“Không khóc nhè...là lá la la”.

+ Chân: đá chân về phía trước, phía sau-“ Cháu lên ba...không khóc nhè”.

+ Bật: bật chụm tách chân-“Không khóc nhè...là lá la la”.

- Trò chơi: Cây cao cỏ thấp

* HĐ 3: Hồi tĩnh, kết thúc.

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng kết hợp với động tác điều hòa.

2. Chơi hoạt động ở các góc:

- Cô đàm thoại và trao đổi với trẻ về chủ đề.

- Trong lớp cô đã chuẩn bị những góc chơi nào?

- Cô giới thiệu nội dung các góc chơi?

- Con thích chơi ở góc chơi nào? Con chơi cùng bạn nào?

- Cô chia trẻ về góc chơi

a. Bé chọn vai nào: chơi nấu ăn, đóng vai mẹ chăm sóc em bé.
* Yêu cầu:

+ Trẻ biết chơi nấu ăn, biết đóng vai mẹ tắm cho bé, cho em bé ăn, ngủ...

+ Trẻ thể hiện vai chơi tốt, phối hợp với bạn chơi.

+ Biết giữ gìn vệ sinh, ăn uống đầy đủ các chất.Ăn những món ăn thật ngon có nhiều rau xanh và các loại quả..

* Chuẩn bị:

+ Đồ dùng nấu ăn, búp bê, khăn, chậu... cho trẻ chơi.

* Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi: chơi đóng vai nấu ăn, mẹ chăm sóc bé...

- Cho trẻ nhận vai chơi và chọn bạn chơi.

- Cô cho trẻ chơi.

- Cô bao quát, động viên và hướng dẫn trẻ khi cần thiết ( cô có thể chơi cùng trẻ).

- Kết thúc: cô nhận xét các góc, động viên trẻ, cho trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.

- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.

b. Bé với đồ vật: Xây trường mầm non

* Yêu cầu:

+ Trẻ biết xây dựng trường mầm non...

+ Trẻ thể hiện vai chơi tốt, phối hợp với bạn chơi.

* Chuẩn bị:

+ Các khối hình bằng gỗ, nhựa, ghạch, đồ chơi lắp ghép, hoa, cây... cho trẻ chơi.

* Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi: xây trường mầm non...

- Cho trẻ nhận vai chơi và chọn bạn chơi.

- Cô cho trẻ chơi.

- Cô bao quát, động viên và hướng dẫn trẻ khi cần thiết ( cô có thể chơi cùng trẻ).

- Kết thúc: cô nhận xét các góc, động viên trẻ, cho trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.

c. Bé chơi với hình và số: Xem tranh ảnh, truyện, lô tô, chơi với các hình học

* Yêu cầu:

- Trẻ biết xem tranh ảnh, truyện, lô tô và biết gọi tên một số hình học đơn giản.

* Chuẩn bị:

- Tranh ảnh, lô tô, chữ số các loại, lô tô các hình.

* Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cho trẻ nhận vai chơi và chọn bạn chơi.

- Cô cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, chơi với các chữ số.

- Cho trẻ chơi với lô tô các hình.

- Cô bao quát, động viên và hướng dẫn trẻ khi cần thiết ( cô có thể chơi cùng trẻ).

- Kết thúc: cô nhận xét các góc, động viên trẻ, cho trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.

d. Bé yêu nghệ thuật: Chơi với các dụng cụ âm nhạc, hát các bài hát trong chủ đề. Tô màu tranh vẽ trường lớp mầm non.

* Yêu cầu:

- Trẻ biết lắng nghe âm thanh và tên gọi của một số dụng cụ: sắc xô, phách tre.

- Biết tô màu đẹp, không xé tranh.
* Chuẩn bị:

- Một số dụng cụ âm nhạc, hát các bài hát trong chủ đề, bút màu, tranh cho trẻ tô màu trường lớp mầm non.

* Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cho trẻ nhận vai chơi và chọn bạn chơi.

- Cô hướng dẫn trẻ chơi với các dụng cụ âm nhạc.

- Cho trẻ hát những bài hát trong chủ đề và tô màu tranh vẽ trường, lớp mầm non.

- Cô bao quát, động viên và hướng dẫn trẻ khi cần thiết ( cô có thể chơi cùng trẻ).

- Kết thúc: cô nhận xét các góc, động viên trẻ, cho trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.

- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.

e. Bé yêu thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

* Yêu cầu :

- Trẻ biết cách chăm sóc cây xanh, cây hoa.

- Biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không tung cát, vầy nước.

- Biết cách bảo vệ không hái hoa, bứt lá cây.

* Chuẩn bị :

- Chậu nước, bình xịt, gang tay.

* Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cho trẻ nhận vai chơi và chọn bạn chơi.

- Cô cho trẻ chăm sóc cây và hoa.

- Cô bao quát, động viên và hướng dẫn trẻ khi cần thiết ( cô có thể chơi cùng trẻ).

- Cho trẻ đổi vai chơi khi trẻ muốn.

- Kết thúc: cô nhận xét các góc, động viên trẻ, cho trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.

- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.

f. Bé yêu vận động: chơi với bóng
* Yêu cầu:

- Rèn luyện phát triển các nhóm cơ thông qua các vận động chơi với bóng.

* Chuẩn bị:

- Không gian chơi, bóng cho trẻ.

* Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cho trẻ nhận vai chơi và chọn bạn chơi.

- Cho trẻ gọi tên và màu sắc của quả bóng.

- Trẻ chơi theo ý thích với bóng.

 - Cho trẻ đổi vai chơi khi trẻ muốn.

- Kết thúc: cô nhận xét các góc, động viên trẻ, cho trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.

- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.

3. Ăn chính  - Ngủ trưa – Ăn phụ

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho hoạt động khác.

* Tổ chức cho trẻ ngủ: 

- Nhắc trẻ đi vệ sinh, lấy gối, chăn & lên giường.

- Bố trí chỗ ngủ sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.

- Cho trẻ nghe nhạc những bài hát ru, dân ca êm dịu để trẻ dễ ngủ & ngủ sâu.

- Cô bao quát để phát hiện & xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong khi trẻ ngủ, không để trẻ đùa nghịch khi ngủ. 
- Sau khi thức dậy: 

+ Hướng dẫn trẻ cất gối, chăn, chiếu; Trò chuyện để trẻ nhanh tỉnh táo, tinh thần thoải mái.

- Nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt, rửa tay.

- Cho trẻ ăn bữa phụ.

* Ăn phụ: 

- Cô cho trẻ ngồi vào bàn, mỗi trẻ 1 khăn ẩm trong rổ, khay đựng thức ăn rơi.

- Cô chia xuất ăn cho trẻ ( bánh, sữa, quả..).

- Trong khi ăn cô nhắc trẻ ngồi ngay ngắn, ăn từ từ.

- Cô chú ý bón hoặc xé nhỏ cho những trẻ còn chưa biết cách ăn.

- Ăn xong cô nhắc trẻ lau mồm, lau tay hoặc cô giúp trẻ thực hiện.

4. Ăn chính bữa chiều:

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ, chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định. 

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho hoạt động khác.

5. Chơi, trả trẻ.
* Chơi tự do:

- Cô cho trẻ chơi tự do trong lớp, ngoài sân trường.

* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong buổi học.

- Dặn dò phụ huynh về buổi học hôm sau.                                                                                                                                       
                                                                            
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 18 tháng 5 năm 2026

I. Đón trẻ - Trò chuyện – Điểm danh - Thể dục sáng: 

II. Chơi, tập:

1. Chơi tập có chủ định: 

Tô màu trường mẫu giáo

a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức
- Trẻ di màu lớp mẫu giáo theo đúng hướng dẫn của cô.
*.Kĩ năng
- Rèn kỹ năng ngồi đúng tư thế, cầm bút bằng tay phải, biết di màu đều mịn, không chườm ra ngoài.
*. Thái độ
- Giáo dục trẻ biết yêu quý lớp, biết giữ gìn sản phẩm, cất dọn đồ dùng đúng nơi quy định.
b. Chuẩn bị
- Tranh mẫu tô màu lớp học
- Bảng, giá treo sản phẩm, kẹp sản phẩm

- Màu vẽ, giấy vẽ, rổ đựng, bàn, ghế đủ cho cô và mỗi trẻ

c. Tổ chức hoạt động
* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Trò chuyện về lớp học

- GD: Các con phải biết yêu quý trường, lớp học của mình…

* Hoạt động 2: 
* Quan sát tranh mẫu
- Cô có bức tranh gì đây?

- Ngoài bức tranh lớp mẫu giáo ra còn có gì  cô mời các con cùng đọc “ Lớp mẫu giáo”

- Lớp mẫu giáo có đặc điểm gì?

- Bức tranh thật là đẹp phải không nào?

- Các con có muốn di màu bức tranh đẹp giống cô không?

- Các con cùng nhìn lên bảng quan sát cô di màu mẫu nhé!

* Cô thực hiện mẫu
- Cô di mẫu.

- Trẻ quan sát cô di

- Cô đã di xong bức tranh rồi các con thấy có đẹp không?

- Mái của lớp cô dùng màu gì?

- Thân lớp học cô dùng màu gì?

- Khi di màu cô di từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

* Trẻ thực hiện
- Cho trẻ ngồi bàn để di màu 

- Quan sát, động viên, khuyến khích trẻ di màu

+ Con đang tô con gì?

+ Con tô màu gì?

+ Con sẽ di gì trước?

+ Con tô như thế nào?

- Trong khi trẻ thực hiện, cô mở nhạc nhẹ cho trẻ nghe.

* HĐ 3: Trưng bày sản phẩm
-Cho trẻ lên trừng bày sản phẩm và nhận xét sản phẩm

+ Con thấy bức tranh nào đẹp?

+ Tại sao con thích bức tranh đó?

*Kết thúc
- Cho trẻ cất đồ dùng chuyển hoạt động

2. Chơi ngoài trời:
Quan sát cây bằng lăng
a. Yêu cầu: 

- Trẻ nhận biết và gọi được tên cây bằng lăng.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị: 

- Quần áo trẻ gọn gàng, phù hợp với thời tiết.
- Sân chơi sạch sẽ, cây bằng lăng cho trẻ quan sát, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành: 

* Quan sát cây bằng lăng:

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng ra sân rồi cô hỏi:                  

- Hôm nay chúng mình thấy bầu trời như thế nào?                                                            - Mát hay nóng?                                                                

- Có gió không? gió làm cành lá như thế nào?                                                                                       - Thế chúng mình quan sát xem ngôi trường của chúng mình có nhiều cây và hoa không?                        

- Cô đố chúng mình đây là cây gì?                                       

- Cô giới thiệu cây bằng lăng.                                                                       

- Cho trẻ quan sát cây, nêu đặc điểm và màu sắc lá, thân cây. Cô cho trẻ sờ thân câu  thấy như thế nào?                                                                            

- Cô giáo dục trẻ biết bảo vệ cây xanh và không hái hoa bẻ cành cây.  

3. Chơi hoạt động ở các góc:  

- Bé chọn vai nào: Chơi nấu ăn, đóng vai mẹ chăm sóc em bé.
- Bé với đồ vật: Xây trường mầm non

- Bé chơi với hình và số: Xem tranh ảnh, truyện, lô tô, chơi với các hình học. 
III. Ăn chính.

IV. Ngủ.

V. Ăn phụ.

VI. Chơi, tập buổi chiều: 

Chơi trò chơi dân gian Nu na nu nống

1. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên trò chơi và biết cách chơi.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

2. Chuẩn bị:

- Không gian lớp gọn gàng, sạch sẽ, chiếu cho trẻ ngồi.

3. Tiến hành:

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi cả lớp, chơi theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô nhận xét, khen trẻ, cho trẻ cất chiếu.

VII. Ăn chính.           
VIII. Chơi, trả trẻ.

*Đánh giá các hoạt động trong ngày:

1.Tình trạng sức khỏe của trẻ

.................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ.

.................................................................................................................................
3. Kiến thức.

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026

I. Đón trẻ - Trò chuyện – Điểm danh - Thể dục sáng: 

II. Chơi, tập:

1. Chơi tập có chủ định:   

                               Nhận biết phân biệt hình tròn hình vuông

 a. Mục đích yêu cầu
*Kiến thức
- Trẻ nhận  biết và gọi đúng tên hình tròn,hình vuông
- Trẻ Phân biệt được hình tròn, hình vuông.

*Kỹ  năng
- Rèn luyện kỹ năng tri giác, quan sát bằng mắt
- Rèn kĩ năng phát âm và nói đủ câu cho trẻ......
*Thái độ  
- Trẻ hứng thú tham gia vào giờ học
- Trẻ biết yêu quý giữ gìn đồ dùng, đồ chơi trong lớp
- Trẻ biết cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định
b. Chuẩn bị
- Đồ dùng của cô: Hình tròn, hình vuông có màu sắc khác nhau
- Mỗi trẻ một rổ nhựa đựng hình vuông, hình tròn có màu sắc khác nhau
- Hộp quà đựng: Quả bóng, hộp bánh,hình tròn, hình vuông.
c. Tổ chức hoạt động:

HĐ1. Ổn định tổ chức gây hứng thú 
- Cô và trẻ hát và vận động bài “ tròn tròn, vuông vuông”
Cô trò chuyện với trẻ dẫn dắt vào bài
- Cô và các con vừa hát và vận động bài hát gì?
Đến với buổi học ngày hôm nay cô sẽ dạy các con nhận biết về hình tròn và hình vuông

HĐ2. NBPB  Hình tròn, hình vuông
* Cho trẻ nhận biết hình tròn, hình vuông
+ Cho trẻ chọn hình theo mẫu, chọn hình theo tên gọi
- Cô giơ hình nào lên thì trẻ tìm chọn hình đó giơ lên và nói tên hình:
Vd: Cô giơ hình tròn lên=> trẻ tìm chọn đúng hình tròn giống cô giơ lên.
- Cô hỏi trẻ: đây là hình gì?
- Cô và trẻ cùng nhắc lại tên hình
- Hình tròn màu gì?...
                  ( Với hình vuông cô hướng dẫn tương tự)
+ Cho trẻ chọn hình theo tên gọi:
- Cô nói tên hình nào thì trẻ tìm chọn hình đó giơ lên và gọi tên hình...
* Cho trẻ phân biệt hình tròn, hình vuông.
+ Cô cầm hình tròn giơ lên và hỏi trẻ: đây là hình gì?
- Các con cầm hình tròn giơ lên cho cô nào?
- Cô cho trẻ sờ vào hình tròn
- Bây giờ các con lăn hình tròn cho cô xem nào
- Các con có lăn được không?
- Cô cho trẻ lăn hình tròn 3-4 lần
=> Hình tròn lăn được vì đường bao quanh của nó tròn nên ta có thể lăn được về mọi phía.
+ Cô cầm hình vuông giơ lên và hướng dẫn tương tự
* Cô khái quát lại: hình vuông không lăn được vì hình vuông có các góc cạnh, còn hình tròn lăn được vì nó tròn...
Mở rộng: xq chúng mình có rất nhiều đ d đ c có dạng hình tròn như: đồng hồ, cái đĩa, cái vòng...
- Đd có dạng hình vuông: khăn mặt, viên gạch nát nền....
 HĐ 3  Củng cố.
 * Cho trẻ chơi trò chơi: “nhanh mắt,nhanh tay”
- Cô gt tên trò chơi,cách chơi: Khi cô nói đến hình nào thì các con chọn hình đó giơ lên và nói tên hình.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ.
* Trò chơi1: “ Về đúng chuồng của mình”.
+ Cô gt tên trò chơi, luật, cách chơi
+ Luật chơi: Ai về không đúng chuồng của mình phải nhảy lò cò
+ Cách chơi: Cô có 2 chuồng gà một chuồng mang ký hiệu hình tròn, một chuồng mang ký hiệu hình vuông.Khi chơi các con vừa đi vừa hát, khi nào nghe thấy cô nói “Về đúng chuồng của mình”, thì những bạn nào cầm hình tròn chạy về chuồng có ký hiệu hình tròn. Hình vuông về chuồng hình vuông. Các con nắm được cách chơi chưa nào?
- Cô cho mỗi trẻ cầm 1 hình lên chơi
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Giáo dục trẻ
3. Kết thúc: Nhận xét tiết học         
- Cho trẻ hát bài “Cháu đi mẫu giáo” . 
2. Chơi ngoài trời:
Dạo chơi quanh sân trường
a. Mục đích, yêu cầu:

Trẻ biết được ý nghĩa của việc dạo chơi quanh sân trường: Đi dạo, hít thở không khí trong lành.

- Trẻ chơi hứng thú và đúng luật.

- Trẻ biết yêu quý, giữ gìn vệ sinh trường lớp.

b. Chuẩn bị:

 - Sân trường sạch sẽ, thoáng đãng, trò chơi Gieo hạt.

c. Tổ chức hoạt động:

* Dạo quanh sân trường:

- Cô mở nhạc bài hát Đi dạo và cho trẻ ra sân.

- Sân trường buổi sáng thật mát mẻ trong lành. Chúng mình có muốn cùng cô đi dạo xung quanh trường không?

- Chúng mình đi dạo cùng cô nhé, đi nhẹ nhàng không chen lấn, xô đẩy nhau nhé

(Cô dắt trẻ ra sân)

+ Đi dạo hít thở không khí trong lành: hít …thở..hít…thở

- Các con vừa đi vừa quan sát xem trên đường đi chúng mình gặp những gì ?

- Cho trẻ gọi tên những đồ chơi ngoài trời: xích đu, cầu trượt, nhà bóng…

* Trò chơi Gieo hạt:

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần.

* Kết thúc: 

- Cô nhận xét buổi chơi, vệ sinh cho trẻ.

3. Chơi hoạt động ở các góc: 

- Bé với đồ vật: Xây trường mầm non

- Bé yêu thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

- Bé yêu vận động: chơi với bóng.

III. Ăn chính.           
IV. Ngủ.           
V. Ăn phụ.           
VI. Chơi, tập buổi chiều
       Văn nghệ mừng sinh nhật Bác
a. Yêu cầu: 
- Trẻ biết ý nghĩa ngày 19/5 là ngày sinh nhật Bác.
- Trẻ biết biểu diễn hát và múa một số bài hát mừng sinh nhật Bác.
- Trẻ tham gia hoạt động tích cực.

b. Chuẩn bị :

- Một số hình ảnh về Bác Hồ.
- Nhạc các bài hát về Bác.
c. Tiến hành :

*Trò chuyện, văn nghệ mừng sinh nhật Bác

- Bác Hồ là vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, Bác đã góp công rất lớn để chiến đấu bảo vệ đất nước khi đất nước bị xâm chiếm. Bên cạnh đó, Bác còn rất yêu thương các cháu thiếu nhi. Để biết được Bác dành tình cảm như nào cho các cháu thiếu nhi cô mời chúng mình cùng quan sát lên màn hình nhé.

- Cô cùng trẻ xem băng hình về Bác và trò chuyện về Bác:

+ Chúng mình vừa xem những hình ảnh về ai? Có điều gì đặc biệt? 

=> Bác Hồ rất yêu thương các cháu thiếu nhi, Bác tặng quà, tặng kẹo cho các cháu, Bác còn múa hát cùng các cháu đấy. Và các cháu thiếu nhi cũng rất yêu quý Bác Hồ, hằng năm cứ đến các ngày lễ hay sinh nhật Bác thì các cháu thiếu nhi cũng như mọi người dân lại đến thăm lăng Bác. 
- Hôm nay ngày 19/5, ngày sinh nhật Bác rồi, chúng mình có muốn cùng cô tham gia biểu diễn các tết mục văn nghệ để mừng sinh nhật Bác không nào?
“Em mơ gặp Bác Hồ”- sáng tác Xuân Giao

Các cháu thiếu nhi tuy chưa một lần được gặp Bác Hồ, nhưng các cháu vẫn thường được gặp Bác trong những giấc mơ qua lời bài hát:

                         “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ

                           Râu Bác dài tóc Bác bạc phơ

                           Em âu yếm hôn lên má Bác

                           Vui bên Bác là em múa hát

                           Bác mỉm cười Bác khem em ngoan

                           Bác gật đầu Bác khen em ngoan....”

Dù Bác Hồ đã đi xa, xa lắm rồi, lâu lắm rồi, nhưng các cháu vẫn luôn thấy Bác rất gần gũi và thân thiết với các cháu như một người ông trong gia đình. Vì sao vậy các cháu biết ko?

Vì không ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh.

Đó cũng chính là tình cảm mà bạn lớp NTA2 muốn gửi đến Bác Hồ ngày hôm nay thông qua bài hát: “Em mơ gặp Bác Hồ” của nhạc sỹ Xuân Giao.

VII. Ăn chính.           
VIII. Chơi, trả trẻ.

*Đánh giá các hoạt động trong ngày:

1.Tình trạng sức khỏe của trẻ

.................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ.

.................................................................................................................................
3. Kiến thức.

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 20 tháng 5 năm 2026
I. Đón trẻ - Trò chuyện – Điểm danh - Thể dục sáng: 

II. Chơi, tập:

1. Chơi tập có chủ định: 

Bật qua vạch kẻ

a. Mục đích - Yêu cầu: 
* Kiến thức:

- Trẻ biết tên vận động cơ bản: Bật qua vạch kẻ.

- Trẻ biết chơi trò chơi.

* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng bật qua vạch kẻ, chân không giẫm lên vạch.
- Phát triển các tố chất vận động ban đầu.
* Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị: 

+ Đồ dùng của cô: máy tính, loa nhạc, các động tác thể dục. 

+ Đồ dùng của trẻ: vạch kẻ cho trẻ bật, vật cản cho trẻ trườn, bò qua.

c. Tiến hành hoạt động:

* HĐ 1: Trò chuyện gây hứng thú:

- Cô trò chuyện với trẻ về tầm quan trọng phải tập thể dục mỗi ngày.

- Cô mở nhạc và dẫn trẻ ra sân.

* HĐ2: Khởi động

+ Khởi động: cho trẻ tập các kiểu đi, chạy trên nền nhạc.

* HĐ3: Trọng động

+ Bài tập phát triển chung

- Tập các động tác thể dục theo nhạc bài hát Cháu đi mẫu giáo (đã soạn chi tiết trong kế hoạch tuần).

+ Vận động cơ bản: bật qua vạch kẻ.

- Cô giới thiệu tên bài tập và cho trẻ nhắc lại.

- Cô tập mẫu lần 1 nhanh, không giải thích.

- Cô tập mẫu lần 2 chậm kết hợp với giải thích bằng lời.

- Cô mời 2 trẻ lên tập thử.

- Cho cả lớp nhận xét.

- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ.

- Cô mời lần lượt trẻ thực hiện 2-3 lần. Cô chú ý sửa sai cho trẻ.

- Trò chơi Bò, trườn qua vật cản lên lấy đồ chơi.

* HĐ4: Hồi tĩnh

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng. 
2. Chơi ngoài trời:

                      Thăm quan vườn hoa đẹp

a. Mục đích, yêu cầu:

- Trẻ được quan sát vườn hoa, biết tên nhiều loại hoa và lợi ích của chúng.

- Rèn kỹ năng phát âm và sử dụng vốn từ cho trẻ.

- Trẻ có ý thức chăm sóc và bảo vệ, hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:

- Khuôn viên trường, trò chơi Dung dăng dung dẻ, đồ chơi ngoài trời.

c. Tổ chức hoạt động:

* Thăm quan vườn hoa đẹp:
- Cho trẻ ra quan sát khuôn viên trường.

 Hỏi trẻ: 

- Khuôn viên trường có nhiều loài hoa gì?

- Chúng mình cùng quan sát xem đó là những loài hoa gì nhé !

- Cô chỉ từng cây hoa và nói tên. Hỏi trẻ màu hoa? Hình dạng của cánh hoa. Cho trẻ ngửi và cảm nhận mùi thơm của từng loại hoa.

- Chúng mình thấy các loài hoa này có đẹp không?

- Muốn vườn hoa mãi đẹp như thế này thì chúng mình phải làm gì? 

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ hoa, không hái hoa, không giẫm lên hoa.

* Trò chơi Trồng cây chuối :

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.

* Kết thúc :

- Cô nhận xét buổi chơi, cho trẻ vệ sinh vào lớp.

3. Chơi hoạt động ở các góc: 
- Bé chọn vai nào: Chơi nấu ăn, đóng vai mẹ chăm sóc em bé.
- Bé với đồ vật: Xây trường mầm non

- Bé yêu nghệ thuật : - Chơi với các dụng cụ âm nhạc, hát các bài hát trong chủ đề. Tô màu tranh vẽ trường, lớp mầm non.

III. Ăn chính.           
IV. Ngủ.           
V. Ăn phụ.           
VI. Chơi, tập buổi chiều
Trò chơi Kéo cưa lừa xẻ

1. Mục đích, yêu cầu:

+ Trẻ biết và nhớ tên trò chơi.

+ Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.

2. Chuẩn bị:  

+ Lớp học trẻ ngồi trên chiếu hình tròn.

3. Tiến hành:
- Cô trò chuyện với trẻ về nội dung bài đồng dao.

- Giới thiệu bài đồng dao.

- Cô đọc cùng trẻ, chọn bạn chơi, 2 bạn 1 đội.

- Cô cho cả lớp vừa đọc vừa chơi  trò chơi.

- Từng đội  trẻ chơi và đọc to bài đồng dao.  

- Nhận xét, khen trẻ. 
VII. Ăn chính.           
VIII. Chơi, trả trẻ.

*Đánh giá các hoạt động trong ngày:

1.Tình trạng sức khỏe của trẻ

.................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ.

.................................................................................................................................
3. Kiến thức.

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026

I. Đón trẻ - Trò chuyện – Điểm danh - Thể dục sáng: 

II. Chơi, tập:

1. Chơi tập có chủ định: 

                                  Quan sát, trò chuyện về 1 số hoạt động của cô và bé
a. Mục đích - Yêu cầu: 

* Kiến thức: 

- Trẻ nhận biết và gọi được tên một số hoạt động của cô và bé.

- Trẻ biết tham gia trò chơi cùng cô giáo và các bạn.

* Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng phát âm, phát triển vốn từ của trẻ.

- Phát triển kỹ năng ghi nhớ, quan sát.

* Thái độ:

- Trẻ biết đoàn kết với bạn bè, lễ phép với cô giáo.

- Trẻ có hứng thú tham gia hoạt động, yêu thích đến trường. 

b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô:

- Máy tính có nội dung bài dạy, loa nhạc một số bài hát trong chủ đề.

+ Đồ dùng của trẻ:

- Trang phục của trẻ gọn gàng, thoải mái, dễ vận động.

- Trò chơi Tìm bạn.

Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú

- Cô cho trẻ hát bài Cháu đi mẫu giáo.

- Cô trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào hoạt động.

Hoạt động 2: Quan sát, trò chuyện

- Cô mở 1 số hình ảnh về hoạt động của cô và trẻ: đón trẻ, chơi, ăn, ngủ…

- Cô trò chuyện và cho trẻ gọi tên từng hoạt động.

- Cô khái quát lại các hoạt động trong 1 ngày của cô và trẻ: đón trẻ, thể dục sáng, chơi, ăn, ngủ, trả trẻ.

- Cô giáo dục trẻ ngoan ngoãn, nghe lời cô giáo, đoàn kết, nhường nhịn với các bạn trong lớp.

Hoạt động 3: Trò chơi Tìm bạn

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.

Hoạt động 4: Kết thúc

- Cô nhận xét, động viên trẻ, cho trẻ chuyển hoạt động khác.

2. Chơi ngoài trời:

Vẽ phấn trên sân

a. Mục đích, yêu cầu:

- Trẻ biết dùng phấn để vẽ các nét xiên, nét nguệch ngoạc trên sân.

- Trẻ biết giữ gìn và bảo vệ đồ dùng đồ chơi.
b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, phấn cho trẻ vẽ, đồ chơi ngoài trời.

c. Tổ chức hoạt động: 

* Vẽ phấn trên sân:

- Cô cho trẻ ra sân đi dạo 1-2 vòng.

- Cô gợi ý cho trẻ trò chuyện về những gì trẻ nhìn thấy và dẫn dắt trẻ vào hoạt động.

- Cô phát phấn cho trẻ tập vẽ các nét tròn, xiên, nét nguệch ngoạc trên sân.

- Nhắc nhở trẻ cầm phấn bằng 3 đầu ngón tay, không bôi phấn lên quần áo, mặt mũi.

* Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời:

- Cô cho trẻ tự chọn đồ chơi, khu vực chơi theo ý thích.

- Cô bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

* Kết thúc: cô nhận xét buổi chơi, vệ sinh cho trẻ.

3. Chơi hoạt động ở các góc:  

- Bé yêu nghệ thuật : - Chơi với các dụng cụ âm nhạc, hát các bài hát trong chủ đề. Tô màu tranh vẽ trường, lớp mầm non.

- Bé chơi với hình và số: Xem tranh ảnh, truyện, lô tô, chơi với các hình học. 

- Bé yêu thiên nhiên : Chăm sóc cây xanh.

III. Ăn chính.           
IV. Ngủ.          
V. Ăn phụ.           
VI. Chơi, tập buổi chiều: 

Chơi ở các góc chơi

1. Mục đích, yêu cầu:

+ Trẻ biết chọn góc chơi, vai chơi, biết phối hợp với bạn, biết cất dọn đồ chơi.

2. Chuẩn bị: 

+ Đồ chơi cho trẻ chơi.

3. Tiến hành: 

- Cô cho trẻ gọi tên và màu sắc của một số đồ chơi quen thuộc.

- Cho trẻ chọn bạn chơi, góc chơi theo ý thích.

- Giáo dục trẻ nhường nhịn bạn bè trong khi chơi, không vứt, ném đồ chơi.
- Trẻ chơi xong, cô cho trẻ cất đồ chơi vào nơi quy định.                    

VII. Ăn chính.           
VIII. Chơi, trả trẻ.

*Đánh giá các hoạt động trong ngày:

1.Tình trạng sức khỏe của trẻ

.................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ.

.................................................................................................................................
3. Kiến thức.

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Thứ Sáu ngày 22 tháng 5 năm 2026
I. Đón trẻ - Trò chuyện – Điểm danh - Thể dục sáng: 

II. Chơi, tập:

1. Chơi tập có chủ định:

Thơ: Tay làm đồ chơi

a. Mục đích – Yêu cầu:

* Kiến thức:

- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả.

- Trẻ hiểu nội dung đơn giản của bài thơ.

* Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng đọc thơ chính xác, to, rõ ràng.

- Phát triển kỹ năng đọc thơ diễn cảm.

* Thái độ:

- Trẻ biết giữ gìn và bảo vệ đồ dùng đồ chơi.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô: máy tính có hình ảnh minh họa nội dung bài thơ, nhạc bài hát Cháu đi mẫu giáo.

+ Đồ dùng của trẻ: đường hẹp, một số đồ chơi cho trẻ chơi.

c. Tổ chức hoạt động:
* HĐ 1: Trò chuyện gây hứng thú:

- Cô mở hình ảnh về một số đồ chơi trong lớp.

- Cô trò chuyện với trẻ và dẫn dắt trẻ vào hoạt động.

* HĐ 2: đọc thơ Tay làm đồ chơi

+ Cô đọc thơ:

- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả.

- Cô mời cả lớp đọc thơ.

- Cô đọc lần 1 bằng cử chỉ điệu bộ.

- Cô nêu nội dung bài thơ, giáo dục trẻ biết giữ gìn và bảo vệ đồ chơi.

- Cô đọc lần 2 kết hợp với hình ảnh minh họa.

- Trích dẫn giảng giải, đặt câu hỏi đàm thoại, đọc từ khó.

+ Trẻ đọc thơ:

- Cô mời trẻ đọc thơ với nhiều hình thức: cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô chú ý sửa sai, khen ngợi trẻ.

* HĐ 3:Trò chơi củng cố: Ai nhanh hơn?

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.

- Cô mở nhạc và tổ chức cho trẻ chơi.

- Nhận xét, khen trẻ.

* HĐ 4: Kết thúc

- Vận động nhẹ nhàng và chuyển hoạt động khác.

2. Chơi ngoài trời:

Tổng kết năm học 2025-2026 – Bé vui Tết thiếu nhi 1/6

a. Yêu cầu:

- Trẻ chú ý lắng nghe Ban giám hiệu đọc báo cáo tổng kết năm học 2025 – 2026.

b. Chuẩn bị:

- Các tiết mục văn nghệ, Giấy khen, quà tặng, bánh kẹo.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức

- Cô cho trẻ tập trung ở sân trường, ngồi đúng vị trí ổn định tổ chức. 

- Chương trình văn nghệ chào mừng.

- Ban giám hiệu đọc báo cáo tổng kết năm học 2025 – 2026.

- Thông qua quyết định khen thưởng. 
- Trao giấy khen và quà tặng cho học sinh có thành tích “ Bé ngoan xuất sắc” và Bé chăm ngoan trong năm học.

- Cô cho trẻ vui liên hoan tết thiếu nhi 1/6.
3. Chơi hoạt động ở các góc:  

- Bé yêu nghệ thuật : - Chơi với các dụng cụ âm nhạc, hát các bài hát trong chủ đề. Tô màu tranh vẽ trường, lớp mầm non.

- Bé chơi với hình và số: Xem tranh ảnh, truyện, lô tô, chơi với các hình học. 

- Bé yêu thiên nhiên : Chăm sóc cây xanh

III. Ăn chính.           
IV. Ngủ.           
V. Ăn phụ.           
VI. Chơi, tập buổi chiều: 

             Biểu diễn vui văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu: 

- Trẻ thuộc những bài thơ bài hát bài múa về chủ đề 
b. Chuẩn bị : 

- Tivi, đàn nhạc, dụng cụ âm nhạc...

c. Tiến hành:

- Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề và các bài hát đã học

- Tổ chức cho trẻ vui văn nghệ cuối tuần 

- Cô mở nhạc cho trẻ biểu diễn một số bài hát, múa trong chủ đề. 

- Cô bao quát và biểu diễn cùng trẻ.

- Nhận xét chung, tuyên dương trẻ.

VII. Ăn chính.           
VIII. Chơi, trả trẻ:

*Đánh giá các hoạt động trong ngày:

1.Tình trạng sức khỏe của trẻ

.................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ.

.................................................................................................................................
3. Kiến thức.

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

KẾ HOẠCH TUẦN II – LỚP NTA3
CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ LÊN MẪU GIÁO
Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 18/5 đến ngày 22/5/2026

I. KẾ HOACH THỰC HIỆN  
	     Thứ
 HĐ
	  2
	 3
	 4
	 5
	 6

	Đón trẻ 
	- Cô đến sớm vệ sinh trường lớp

- Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở. Nhắc trẻ chào cô, chào phụ huynh, cất dọn đồ dùng cá nhân .

- Trò chuyện về chủ đề nhánh, cho trẻ chơi tự do.

- Điểm danh- báo cơm

- Thể dục sáng.

	Chơi tập  
	Chơi tập có chủ định
	NBTN: Một số đồ dùng lớp mẫu giáo 
	Bật qua vạch kẻ
	Truyện : Đôi bạn tốt


	Di màu trường mầm non
	Ôn nhận biết kích thước to, nhỏ.



	
	Chơi ngoài trời
	Quan sát cây bằng lăng

	Trò chuyện về các góc chơi lớp mẫu giáo.

 
	 Quan sát lớp mẫu giáo 3TA1.

- 

	Chơi với đá, sỏi

	Trò chuyện về thời tiết



	
	Chơi hoạt động ở các góc
	- Góc hoạt động với đồ vật: Xây lớp học, xây trường mầm non.

-  Góc thao tác vai: Chơi với búp bê, bán hàng, nấu ăn..

- Góc nghệ thuật: Múa hát, làm quen với các dụng cụ âm nhạc, tô màu lớp học, trường mầm non.

- Góc vận động: Chơi với vòng thể dục

	Ăn chính, ngủ trưa, Ăn phụ
	- Cô cho trẻ vệ sinh trước - sau khi ăn

- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn ngon miệng 

- Cô cho trẻ vệ sinh trước - sau khi ăn 

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Đọc một số bài đồng dao
	Trò chuyện về ngày sinh nhật Bác 19/05.


	Dạy  hát các bài hát trong chủ đề
	Chơi ở các góc
	Vui văn nghệ cuối tuần

	Ăn chính
	-Cô cho trẻ vệ sinh trước- sau khi ăn

- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn ngon miệng 

	Chơi, trả trẻ
	- Vệ sinh - Nhận xét buổi học.
- Vệ sinh cá nhân trẻ: Cô cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho trẻ

- Trả trẻ: Cô trả trực tiếp tới tay phụ huynh, không trả cho người lạ. Trao đổi với phụ huynh những vấn đề về trẻ trong ngày.


                         SOẠN CHI TIẾT MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG

1. Đón trẻ: 

+ Đón trẻ:

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, vui vẻ.

- Cô hư​ớng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.

- H​ướng dẫn trẻ vào nhóm chơi, ổn định lớp, chuẩn bị cho các hoạt động trong ngày.

+ Trò chuyện:

- Cô gợi ý cho trẻ trò chuyện về chủ đề Bé lên mẫu giáo.

- Quan sát tình trạng sức khoẻ của trẻ để có biện pháp xử lí kịp thời.

+ Chơi tự chọn:

- Cho trẻ chơi theo ý thích trên sân tr​ường hoặc trong lớp học.

+ Điểm danh:

- Cô điểm danh số trẻ có mặt để báo ăn cho nhà tr​ường.

- Ghi tên những trẻ vắng mặt để tìm hiểu lí do vắng.

+ Thể dục sáng: Tập với nơ.
* Yêu cầu: Trẻ biết tập theo các động tác của bài tập thể dục.

* Chuẩn bị: Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ.

- Nơ và các động tác thể dục.

* Tổ chức hoạt động:

- Khởi động: Đi, chạy 1-2 vòng quanh sân.

- Trọng động: + Cô dẫn dắt trẻ vào bài, giới thiệu bài tập TD.

                       + Cô h​ướng dẫn trẻ từng động tác.

                       + Động tác 1: thổi nơ bay (2-3 lần).

                       + Động tác 2: tay thay nhau đưa ra phía trước (2-3 lần).

                       + Động tác 3: ngồi xổm- đứng lên ( 2-3 lần)

                       + Động tác 4: đưa tay lên cao, nghiêng người sang 2 bên (2-3 lần).

                       + Động tác 5: tay chống hông, bật về phía trước 2 lần.

                       + Trò chơi vận động: Bắn tên.

- Hồi tĩnh: đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng. 

2. Chơi hoạt động góc:

a. Góc hoạt động với đồ vật:  Xây lớp học, xây trường mầm non.

* Yêu cầu:

+ Trẻ xây dựng lớp học, xây trường mầm non.

+ Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

* Chuẩn bị: + Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa...
+ Hình cây cối, hoa, cây cảnh.

* Tiến hành:

- Hướng dẫn trẻ tập xây lớp học...

- Cho trẻ xây dựng trường mầm non...

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

b. Góc thao tác vai: Chơi với búp bê, bán hàng, nấu ăn.

* Yêu cầu:

+ Trẻ biết chơi với búp bê, biết bế, cho búp bê ăn và uống nước.

+ Biết đóng vai người bán và mua hàng, biết nấu một số món ăn đơn giản.

+ Trẻ thể hiện vai chơi tốt, phối hợp với bạn chơi, yêu quý cô giáo, tr​ường lớp.

* Chuẩn bị:

+ 5- 6 búp bê cho trẻ chơi.

+ Đồ chơi nấu ăn, bán hàng.

* Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cho búp bê: bế, ru, cho ăn, uống...

- Cho trẻ chơi bán hàng và nấu một số món ăn đơn giản.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Múa hát, làm quen với các dụng cụ âm nhạc, tô màu lớp học, trường mầm non.

* Yêu cầu: Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô màu tranh vẽ lớp học, trường mầm non.
* Chuẩn bị: Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, tranh chưa tô màu...
* Tiến hành:

- Hướng dẫn trẻ làm quen với âm thanh của dụng cụ âm nhạc...

- Cho trẻ tô màu tranh vẽ lớp học, trường mầm non.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc vận động: chơi với vòng thể dục

* Yêu cầu :

- Trẻ nhận biết và gọi được tên vòng thể dục.

- Rèn luyện phát triển các nhóm cơ thông qua các vận động với vòng thể dục.
* Chuẩn bị :

- Không gian góc chơi, vòng thể dục.
* Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung các góc chơi.

- Cho trẻ nhận vai chơi và chọn bạn chơi.

- Cô cho trẻ gọi tên và nhận xét về hình dạng, màu sắc của vòng thể dục.

- Cho trẻ chơi theo ý thích với vòng thể dục.
- Cô bao quát, động viên và hướng dẫn trẻ khi cần thiết ( cô có thể chơi cùng trẻ).

- Cho trẻ đổi vai chơi khi trẻ muốn.

- Kết thúc: cô nhận xét các góc, động viên trẻ, cho trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.

- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
3. Ăn chính bữa trưa - Ngủ trưa - Ăn phụ
* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho hoạt động khác.

* Tổ chức cho trẻ ngủ: 

- Nhắc trẻ đi vệ sinh, lấy gối, chăn & lên giường.

- Bố trí chỗ ngủ sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.

- Cho trẻ nghe nhạc những bài hát ru, dân ca êm dịu để trẻ dễ ngủ & ngủ sâu.

- Cô bao quát để phát hiện & xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong khi trẻ ngủ, không để trẻ đùa nghịch khi ngủ. 
- Sau khi thức dậy: 

+ Hướng dẫn trẻ cất gối, chăn, chiếu; Trò chuyện để trẻ nhanh tỉnh táo, tinh thần thoải mái.

- Nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt, rửa tay.

* Ăn phụ: 

- Cô cho trẻ ngồi vào bàn, mỗi trẻ 1 khăn ẩm trong rổ, khay đựng thức ăn rơi.

- Cô chia xuất ăn cho trẻ ( bánh, sữa, quả..).

- Trong khi ăn cô nhắc trẻ ngồi ngay ngắn, ăn từ từ.

- Cô chú ý bón hoặc xé nhỏ cho những trẻ còn chưa biết cách ăn.

- Ăn xong cô nhắc trẻ lau mồm, lau tay hoặc cô giúp trẻ thực hiện.

 4. Ăn chính bữa chiều:

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ, chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho hoạt động khác.

 5. Chơi, trả trẻ:

* Chơi tự do:

- Cô tổ chức cho trẻ chơi tự do trong lớp, ngoài sân trường.

- Cô quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.

- Dặn dò phụ huynh về ngày hôm sau…  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ hai ngày 18 tháng 05 năm 2026         
I. Đón trẻ, Trò chuyện, Điểm danh, thể dục sáng. 
II. Chơi, tập:

1. Chơi, tập có chủ định: 
NBTN: Một số đồ dùng, đồ chơi lớp mẫu giáo
a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức:
- Trẻ biết so sánh, nhận xét những đặc điểm giống và  khác nhau giữa đồ dùng và đồ chơi ( màu sắc, công dụng, chất liệu)....
* Kĩ năng:
 - Trẻ gọi đúng tên đồ dùng, đồ chơi trong lớp, phân nhóm được đồ dùng - đồ chơi của lớp thông qua công dụng của đồ vật đó.
* Thái độ:
- Trẻ biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi của lớp. Biết sử dụng đúng cách, lấy cất gọn gàng đúng nơi quy định.
b. Chuẩn bị:
- Một số đồ dùng, đồ chơi trong lớp: Đồ dùng phục vụ sinh hoạt hàng ngày ở lớp: bàn ghế, xô chậu, khăn mặt. Đồ dùng học tập, Đồ chơi ở các góc: đồ chơi ở góc  xây dựng, đồ chơi ở góc phân vai,...
c. Cách tiến hành : 

*Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú :
- Trò truyện với trẻ về các hoạt động của trẻ trong 1 ngày khi đến trường.
+ Hàng ngày khi đến trường các con làm những gì nhiều? Được học - chơi – làm những gì?
- Hàng ngày đến trường các con được học và chơi thật là vui, Vậy bạn nào kể cho cô và các bạn biết trong lớp có những đ/c nào nhiều?
+ Cho trẻ kể tên các đồ dùng đồ chơi trong lớp.
Hoat động 2. Một số đồn dùng , đồ chơi ở lớp mẫu giáo.
* Đồ chơi của lớp.
- Cho trẻ chơi trò chơi “ Trời tối - trời sáng”.
Cô lấy đồ chơi đặt lên bàn ( đồ chơi XD: các khối gỗ, gạch xây dựng...)Hỏi trẻ:
+ Đây là cái gì? Để làm gì? đây là đồ dùng hay đ/c?... Những viên gạch, khối gỗ này là đ/c ở góc nào?...
+ Trong lớp mình còn có đồ chơi nào nữa?
- Cho trẻ lên nhặt tìm đ/c và đọc tên đ/c đó.
=> Cô nói cho trẻ biết tất cả những thứ này đều là đ/c để các con chơi các trò chơi tại các góc hoặc chơi trong buổi chơi....
* Đồ dùng của lớp.
- Cô cho trẻ quan sát quyển vở, thước kẻ, ca, cốc, đĩa, ghế ......
+ Hỏi trẻ: Đây là cái gì? Để làm gì? Đây là đồ dùng hay đ/c?
- Cô yêu cầu trẻ kể tên đồ dùng của lớp:........
+ Những thứ nào ở trong lớp mà không là phải đồ chơi.
- Cho trẻ lên chọn và nói tên đ/d đó.
=> Tất cả những thứ này đều là đ/d phục vụ các con trong sinh hoạt hàng ngày như ăn, uống, và trong việc học tập của các con: Vẽ , tô màu, ngồi học.....
=> Giáo dục trẻ giữ gìn đ/d,đ/c , lấy cất gọn gàng đúng nơi quy định....
* Trò chơi củng cố:
- Trò chơi: Phân loại đồ dùng, đồ chơi: Cô để đồ dùng, đồ chơi lẫn nhau yêu cầu  trẻ lên chọn và phân nhóm đồ dùng, đồ chơi ra riêng thành 2 nhóm khác nhau.
- Trò chơi kể đủ 3 thứ: Cho trẻ đứng lên kể đủ 3 thứ đ/c hoặc đ/d theo yêu cầu (đồ dùng, đồ chơi nấu ăn, dạy học....)
* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Củng cố giáo dục trẻ
- Chuyển hoạt động
2. Chơi ngoài trời:     

Quan sát cây bằng lăng.

a. Yêu cầu

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về cây bằng lăng.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết yêu quý, gần gũi với cô giáo và mọi người xung quanh.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

c. Tiến hành  :

* Quan sát cây bằng lăng:

- Cô dắt trẻ ra sân.

- Cô cho trẻ đi dạo vòng quanh sân trường rồi đến bên cây bằng lăng.

- Cho trẻ quan sát cây bằng lăng 2-3 phút.

- Cô hỏi trẻ: Đây là cây gì?

- Cô cho trẻ phát âm “cây bằng lăng” nhiều lần...

- Cô chỉ vào từng phần: rễ, thân, lá và hỏi trẻ tên gọi, màu sắc.

- Cô giáo dục trẻ không bứt lá, bẻ cành...

- Cho trẻ chơi tự do cô bao quát trẻ 

* TCDG: Nu na nu nống

- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Giơi thiệu cách chơi, luật chơi

- Cho trẻ chơi.

* Chơi tự do

3. Chơi hoạt ở các động góc:  

+ Góc hoạt động với đồ vật: Xây lớp học, xây trường mầm non.

+ Góc thao tác vai: Chơi với búp bê, bán hàng, nấu ăn..

+ Góc nghệ thuật: Múa hát, làm quen với các dụng cụ âm nhạc, tô màu lớp học, trường mầm non.

III. Ăn chính 

IV. Ngủ 

V. Ăn phụ

VI. Chơi, tập buổi chiều : 

Đọc một số bài đồng dao
a. Yêu cầu:

+ Trẻ thuộc lời đồng dao, đọc diễn cảm.

b. Chuẩn bị:  

+ Lớp học trẻ ngồi trên chiếu hình tròn.

c. Tiến hành:
- Giới thiệu bài đồng dao.

 - Cô trò chuyện với trẻ về nội dung bài đồng dao.

- Cô đọc  cùng trẻ, cho trẻ ghép đôi  từng đội một.

+ Cô cho cả lớp vừa chơi  trò chơi vừa đọc lời đồng dao.

+ Từng đội  trẻ chơi và đọc to bài đồng dao.  

+ Nhận xét, khen trẻ. 
VII. Ăn chính:

VIII. Chơi, trả trẻ:

*Đánh giá các hoạt động trong ngày:

1.Tình trạng sức khỏe 

.................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ.

................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Kiến thức.

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Thứ ba ngày 19 tháng 05 năm 2026        
I. Đón trẻ, Trò chuyện, Điểm danh, thể dục sáng. 
II. Chơi, tập:

1. Chơi, tập có chủ định: 
 Bật qua vạch kẻ

a.  Mục đích, yêu cầu
+ Kiến thức
- Trẻ biết Bật qua vạch kẻ không bị ngã 

- Trẻ biết chơi trò chơi theo hướng dẫn của cô.

+ Kỹ năng

- Rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn và tự tin ở trẻ.

+ Thái độ
- Trẻ tích cực, hứng thú tham gia hoạt động

2. Chuẩn bị
- Sân tập bằng phẳng sạch sẽ

- Trang phục gọn gàng, dễ vận động.

- Vật cản, vòng

3. Cách tiến hành:
* Hoạt động 1. Gây hứng thú

- Giới thiệu ngày hội các trò chơi vận động. Cô cháu mình cùng đi lên tàu tới trường để tham gia cùng các bạn nào.

* Hoạt động 2. Bật qua vạch kẻ:

a, Khởi động

- Cho trẻ đi vào vòng tròn kết hợp các kiểu đi: nhấc cao đùi - đi thường - đi bước dài - đi thường - đi gót chân - đi thường - đi mũi bàn chân - đi thường - chạy chậm - chạy nhanh - chạy chậm - đi thường - đứng lại thành vòng tròn dãn cách đều tập BTPTC.

b, Trọng động

* BTPTC: Tập với bài “Ồ sao bé không lắc”

- Tay: Đưa tay ra trước nắm lấy tai và lắc đầu. 

- Lưng: Đưa tay ra trước rồi chống hông, xoay người sang hai trái, sang phải.

- Bụng: Cúi người 2 tay chạm gối lắc đầu gối

- Chân: Dậm chân tại chỗ.

*Vận động cơ bản: Bật qua vạch kẻ
- Cô giới thiệu các vật cản

- Hỏi trẻ thích chơi gì với những đồ dùng này?

- Cho trẻ lên thực hiện theo khả năng của trẻ

- Cô nhận xét trẻ tập.

+ Cô thực hiện mẫu:

- Lần 1: Không phân tích.

- Lần 2: Kết hợp phân tích

Cô đứng ở vạch xuất phát, khi có hiệu lệnh chuẩn bị hai chân đứng sát vạch, tay chống hông. Khi có hiệu lệnh bật thì chân nhún lấy đà bật.
- Cô làm mẫu lần 3: Nhấn mạnh điểm chính

- Mời 1 trẻ lên thực hiện.

+ Trẻ thực hiện

- Cô cho 2 trẻ ở 2 hàng lên thực hiện (cô bao quát khích lệ động viên trẻ tập).

- Cho 2 tổ thi đua với nhau.

- Hỏi lại trẻ tên bài tập, cô mời 1 trẻ lên tập lại.

- Cô giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục…

* TCVĐ: Trời nắng, trời mưa

- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi: Cô là thỏ mẹ các con là các chú thỏ con đi chơi tắm nắng vừa đi vừa nhún nhảy hát theo lời bài hát “trời nắng trời mưa”, hát đến câu “mưa to rồi….chạy thôi” thì chúng mình phải chạy nhanh về tổ (chỗ vòng tròn cô vẽ là tổ) kẻo bị mưa ướt, sau đó trò chơi được lặp lại ( các con chú ý khi chạy kẻo xô vào bạn ).

- Cô cùng trẻ chơi chơi 3- 4 lần.

- Nhận xét, động viên, khuyến khích trẻ chơi

c. Hồi tĩnh

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp học

* Hoạt động 3. Kết thúc: Nhận xét, tuyên dương trẻ và cho trẻ thu dọn đồ dùng cùng cô.

2.  Chơi ngoài trời:
Trò chuyện về các góc chơi lớp mẫu giáo.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên các góc chơi ở lớp mẫu giáo, biết các đồ dùng ở các góc chơi đó.

- Trẻ biết chơi TC tung bóng

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nhanh nhẹn cho trẻ

- Trẻ biết yêu quý, gần gũi với cô giáo và mọi người xung quanh.

b.Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Bóng, đồ chơi ngoài trời.

c.Tiến hành  :

*Hoạt động 1: Trò chuyện về các góc chơi lớp mẫu giáo.

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề.

- Hỏi trẻ trong lớp học của mình có những góc chơi nào?

- Thế khi lên mẫu giáo chúng mình sẽ được chơi ở những góc chơi nào trong lớp

- Cô kể tên các góc chơi ở lớp mẫu giáo co trẻ nghe.

- Hỏi trẻ thích chơi ở góc nào? Chơi ở góc đó thig chơi những gì?

- Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi, vệ sinh các góc chơi.

 * Hoạt động 2: Trò chơi vận động: Tung bóng .

- Cô nêu tên trò chơi.

- Cô nói luật chơi, cách chơi.

- Hướng dẫn trẻ và cho trẻ chơi. 

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời:

- Cô cho trẻ chọn đồ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát, đảm bảo an toàn trong khi chơi.

* Kết thúc: cô nhận xét buổi chơi, vệ sinh sạch sẽ.
3. Chơi hoạt động góc:  

+ Góc hoạt động với đồ vật: Xây lớp học, xây trường mầm non.

+ Góc thao tác vai: Chơi với búp bê, bán hàng, nấu ăn..

+ Góc vận động: Chơi với vòng thể dục 

III. Ăn chính 

IV. Ngủ 

V. Ăn phụ

VI. Chơi, tập buổi chiều : 

Trò chuyện về ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5
a. Yêu cầu: 
- Trẻ biết 19/5 là ngày sinh nhật Bác Hồ.

- Biết Bác Hồ là vị lãnh tụ đầu tiên của đất nước Việt Nam

- Giáo dục trẻ luôn yêu quý Bác Hồ.

b. Chuẩn bị: 
Video, tranh ảnh về Bác Hồ

c. Tiến hành:
- Cô cho trẻ hát bài hát: Em mơ gặp Bác Hồ.

- Cô cùng trẻ trò chuyện về bài hát.

- Cho trẻ xem video về Bác Hồ với các cháu thiếu nhi…

- Cho trẻ biết ngày sinh của Bác Hồ..

VII. Ăn chính:

VIII. Chơi, trả trẻ:

*Đánh giá các hoạt động trong ngày:

1.Tình trạng sức khỏe 

.................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ.

.................................................................................................................................
3. Kiến thức.

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
                                       -----------------------------------------

Thứ tư  ngày 20 tháng 05 năm 2026
I. Đón trẻ, Trò chuyện, Điểm danh, thể dục sáng. 
II. Chơi, tập:

1. Chơi, tập có chủ định:  
                            HĐĐS, tên sách: Truyện: Đôi bạn tốt
a. Mục đích, yêu cầu:
+ Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên câu chuyện, hiểu được nội dung câu chuyện.

- Trẻ hiểu nội dung và trả lời các câu hỏi của cô.

+ Kỹ năng:
- Rèn ngôn ngữ cho trẻ

- Rèn kỹ năng kể chuyện cùng cô .

+ Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.

- Trẻ biết nhường nhịn, đoàn kết và giúp đỡ bạn.

b. Chuẩn bị:
- Tranh minh hoạ nội dung câu chuyện

- Tranh trẻ chơi trò chơi.

c. Cách tiến hành
* Hoạt động 1. Ổn định, gây hứng thú:
- Cô cùng trẻ hát bài “ Đàn vit con”
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Trong bài hát nhắc tới con gì?

- Đàn vịt đi đâu?

=> Cô chốt lại và giáo dục trẻ luôn.
- Các con ạ có một câu truyện nói về tình bạn giữa chú gà con và bạn vịt con, để biết được nội dung câu truyện như thế nào hãy lắng nghe cô kể câu chuyện “Đôi bạn tốt” Do Thu Thủy sưu tầm nhé.
* Hoạt động 2. Gới thiệu tên sách
- Cô cầm sách đưa ngang lên tầm mắt để trẻ quan sát.

- Cô hỏi trẻ : Quyển sách có đẹp không?

-Cô mời một vài trẻ lên sờ bìa và cảm nhận

- Cô hỏi trẻ về đặc điểm của bìa sách…

- Cô hướng trẻ vào quyển  sách hôm nay 

*Hoạt động3 :Cô đọc diễn cảm câu truyện

*Cô kể chuyện diễn cảm

- Cô kể lần 1: Cô kể kết hợp ngữ điệu, cử chỉ, nét mặt

+ Hỏi trẻ cô vừa kể câu chuyện gì?

+ Cô KĐ lại tên câu chuyện…

- Cô kể lần 2: Cô kể kết hợp với hình ảnh minh họa trên máy tính.

*Hoạt động 4: Đàm thoại giúp trẻ hiểu tác phẩm
: Đàm thoại , trích dẫn giúp trẻ hiểu nội dung truyện
+ Đàm thoại:
- Cô vừa kể câu chuyện gì cho chúng mình nghe?

- Trong câu truyện có những con vật nào?
- Gà con và vịt đi đâu chơi? Ra vườn
- Tại sao vịt con kiếm mồi dưới ao?

- Tại sao bạn gà lại đuổi bạn vịt đi chỗ khác kiếm mồi

- Gà thấy vịt cứu mình thì đã thế nào? Biết lỗi

+ Trích dẫn: “Mình xin lỗi bạn, mình thật không tốt vì lúc trước đã đuổi bạn đi, từ đó gà và vịt trở thành đôi bạn tốt của nhau”

- Trong chuyện các con học tập bạn nào?

- Vì bạn vịt ngoan, biết yêu thương và giúp đỡ bạn.

- Qua câu chuyện cô muốn nhắn nhủ chúng mình rằng các con phải biết yêu thương, giúp đỡ bạn, biết xin lỗi khi mình sai các con nhé.

- Cô kể lần 3: Bằng vi deo.

*HĐ5: ‘Cho trẻ hát vận động “ đàn gà con”.
 Kết thúc: Cô nhận xét chung giờ học- chuyển HĐ.

 Ôn nhận biết phân biệt kích thước to nhỏ

a. Mục đích, yêu cầu:

1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết phân biệt được kích thước to - nhỏ qua đồ chơi (Búp bê to, búp bê nhỏ, bóng to - nhỏ, hộp quà to-nhỏ).

2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định cho trẻ, kỹ năng phân biệt đồ dùng đồ chơi to hơn nhỏ hơn.

- Trẻ có kỹ năng lấy đồ dùng theo yêu cầu của cô.

- Rèn khả năng ngôn ngữ mạch lạc, rõ ràng.

- Rèn kỹ năng nhanh nhẹn khi tham gia trò chơi.

3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.

II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của giáo viên:
- Máy tính, loa, nhạc bài hát “Cô và mẹ”, “Nhảy múa nào bạn ơi”

- 2 Hộp quà (1 hộp quà to, 1 hộp quà nhỏ)

- 2 Búp bê (1 Búp bê to, 1 Búp bê nhỏ)

2. Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ 1 rổ trong đó có 1 quả bóng to, 1 quả bóng nhỏ.

III. Cách tiến hành: 
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức - gây hứng thú
- Chúng mình cùng hát tặng các cô bài hát “Cô và mẹ”.

- Các con vừa hát bài hát gì?

- Hằng ngày ở lớp cô dạy chúxng mình những gì?

Hoạt động 2: Ôn nhận biết kích thước to – nhỏ
- Cô cho xuất hiện 2 bạn Búp bê

- Chúng mình chào các bạn Búp bê nào!

+ Đố các con biết đâu là Búp bê chị và đâu là Búp bê em?

+ Vì sao con biết đây là Búp bê chị?

+ Thế còn Búp bê em đâu?

- Cô cho Búp bê em đứng sau lưng Búp bê chị. Hỏi trẻ:

+ Búp bê em đâu rồi? Vì sao không nhìn thấy Búp bê em? 

- Cô cho Búp bê chị ngồi sau Búp bê em. Hỏi trẻ:

+ Con có nhìn thấy Búp bê chị không?

- Cô khái quát: khi để Búp bê em sau Búp bê chị chúng mình sẽ không thấy Búp bê em vì Búp bê chị to, khi Búp bê em ngồi trước Búp bê chị thì Búp bê em nhỏ nên không che được Búp bê chị.

- Cho trẻ nhắc lại: Búp bê chị to, Búp bê em nhỏ.

- Hôm nay 2 chị em Búp bê còn mang tặng cho các cô 2 hộp quà nữa đấy! (Cô nhận quà của Búp Bê)

- Búp bê tặng các cô hộp quà màu gì nào?

- Hộp quà màu vàng có kích thước như thế nào so với hộp quà màu đỏ?

- Hộp quà màu đỏ có kích thước như thế nào so với hộp quà màu vàng?

+ Sao con lại biết?

- Cô khái quát lại: Hộp quà màu vàng to, hộp quà màu đỏ nhỏ.

- Cho trẻ nhắc lại Hộp quà màu vàng to, hộp quà màu đỏ nhỏ.

Hoạt động 3: Củng cố
- Chúng mình cùng đoán xem bên trong hộp quà có gì? 1- 2-3 mở !
- Trên tay cô có gì đây? Quả bóng có màu gì?

- 2 chị em búp bê cũng đã chuẩn bị rất nhiều đồ chơi tặng cho các bạn lớp mình nữa đấy! Mời các con đi lấy rổ và về chỗ ngồi.

- Trong rổ của các con có gì nào?

- Bây giờ các con cùng chọn bóng theo đúng yêu cầu của cô đưa ra nhé!

- Cô cho trẻ chọn bóng theo yêu cầu.

- Cô kiểm tra kết quả.

- 2 chị em Búp bê nói nhỏ với cô Việt rằng ngày mai 2 bạn rất muốn được cùng cô và chúng mình chơi nhiều trò chơi nữa với bóng đấy nên bây giờ các con hãy giúp 2 bạn để bóng to vào hộp quà to, để bóng nhỏ vào hộp quà nhỏ nào!

- Cô cho trẻ mang bóng để vào hộp

- Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả.

* Kết thúc:

- Cô và trẻ vận động theo bài hát: “Nhảy múa nào bạn ơi”

- Cô nhận xét trẻ và chuyển hoạt động. + Kiến thức:

2. Chơi ngoài trời:
Quan sát lớp mẫu giáo 3TA1

a. Yêu cầu:

-  Trẻ biết được tên lớp, trong lớp có cô giáo, các bạn và trong lớp có rất nhiều đồ chơi.

- Trẻ biết chơi trò chơi Chi chi chành chành
- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Trẻ biết yêu quý, gần gũi với cô giáo và mọi người xung quanh.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trò chơi: Lộn cầu vồng, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành  :
* Hoạt động 1: Quan sát lớp mẫu giáo 3TA1

 - Các con ạ hôm nay cô con mình cùng nhau khám phá lớp 3TA1

- Cô cho trẻ đứng quan sát và đàm thoại:

- Chúng mình đang đứng ở đâu đây các con?

- Cô cho trẻ nhắc lại “lớp 3TA1”

- Lớp chúng mình đang học là lớp gì?

- Trong lớp có những gì?

- Ngoài các đồ dùng để học và chơi, lớp còn có những gì?

- Giáo dục cho trẻ phải biết yêu quý cô giáo, ngoan ngoãn, nghe lời cô và mong muốn đến lớp.

- Các con vừa quan sát gì?

- Lớp học của ai? 

- Chúng mình có muốn học ở lớp này không?

- Giáo dục trẻ ngoan, học giỏi năm học tới sẽ được lên lớp mới học.

*Hoạt động 2: TCDG: Chi chi chành chành.

- Cô nêu tên trò chơi.

- Cô nói luật chơi, cách chơi.

- Hướng dẫn trẻ và cho trẻ chơi. 

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

*Hoạt động3: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời:

- Cô cho trẻ chọn đồ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát, đảm bảo an toàn trong khi chơi.

* Kết thúc: cô nhận xét buổi chơi, vệ sinh sạch sẽ.
3. Chơi hoạt động góc:          

+ Góc hoạt động với đồ vật: Xây lớp học, xây trường mầm non.

+ Góc thao tác vai: Chơi với búp bê, bán hàng, nấu ăn..

+ Góc nghệ thuật: Múa hát, làm quen với các dụng cụ âm nhạc, tô màu lớp học, trường mầm non.

+ Góc vận động: Chơi với vòng thể dục 

III. Ăn chính 
IV. Ngủ 

V. Ăn phụ

VI. Chơi, tập buổi chiều :
Dạy hát các bài hát trong chủ đề

a. Yêu cầu:

+ Trẻ thuộc các bài hát, hát đúng nhạc và vận động theo nhịp của bài

b. Chuẩn bị:  

+ Dụng cụ âm nhạc

c. Tiến hành: 

+ Cô giới thiệu tên từng bài hát, cho cả lớp hát 1 lần.

+ Giới thiệu các nhóm lên biểu diễn hát và vận động các bài hát trong chủ điểm.

+ Cho trẻ biểu diễn theo ý thích.

+ Cô động viên khuyến khích trẻ.

+ Cô giáo dục trẻ thong qua nội dung các bài hát 
VII. Ăn chính:

VIII. Chơi, trả trẻ:

*Đánh giá các hoạt động trong ngày:

1.Tình trạng sức khỏe 

.................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ.

................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Kiến thức.

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Thứ năm, ngày 21 tháng 05 năm 2026
I. Đón trẻ, Trò chuyện, Điểm danh, thể dục sáng. 
II. Chơi, tập:

1. Chơi, tập có chủ định: 
Di màu trường mầm non
a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức:

- Trẻ biết phối hợp các màu sắc khác nhau để di màu trường mầm non.
- Trẻ nắm được luật chơi, cách chơi, biết chơi trò chơi.
*Kỹ năng:

- Luyện các kỹ năng di màu đã học, phối hợp các màu sắc khác nhau.
- Rèn kỹ năng quan sát, tư duy, ghi nhớ có chủ định.
* Thái độ

- Giáo dục trẻ yêu quý giữ gìn và bảo vệ trường lớp.
b. Chuẩn bị:
- Tranh mẫu, vở tạo hình, sáp màu cho trẻ.
- Địa điểm quan sát, đồ chơi ngoài trời.
- Xắc xô, thanh gõ.
- Một số đồ dùng đồ chơi ở các góc.
c. Cách tiến hành :

* Hoạt động 1: Gây hứng thú.

- Cho trẻ hát “Trường chúng cháu là trường mầm non”.

- Hỏi trẻ tên bài hát, tên trường, tên lớp, cô giáo và các bạn.

- Tình cảm của trẻ đối với trường mầm non, với cô và các bạn.

* Hoạt động 2: Quan sát và đàm thoại.

- Cô treo tranh có hình ảnh trường mầm non, cô giáo, các bạn cho trẻ quan sát, nêu nhận xét.

- Cô hỏi: + Ai có nhận xét gì về tranh?
+ Tranh vẽ gì? (Vẽ cầu trượt, xích đu)
+ Ai có nhận xét khác?
+ Bạn đang làm gì?
+ Để có bức tranh đẹp cô phải làm gì?
+ Các con có muốn di màu đẹp như của cô không?
* Hoạt động 3: Nêu ý tưởng.

- Muốn di được bức tranh con sẽ di như thế nào?

- Cầu trượt con di màu gì? Vì sao?
- Con thích di cổng trường màu gì?(cô hỏi 2-3 trẻ).
- Cô chúc các con tô màu bức tranh thật đẹp nhé?
-  Trẻ thực hiện.
- Cho trẻ làm theo nhóm.
- Bao quát khi trẻ thực hiện.
(Cô chú ý nhắc trẻ tư thế ngồi, cách cầm bút)
* Hoạt động 4: Trưng bày và nhận xét sản phẩm.
- Cho trẻ trưng bày sản phẩm lên giá.
- Hỏi trẻ: Con thích tranh nào nhất vì sao?(hỏi 2-3 trẻ).
- Cô nhận xét khen ngợi, động viên trẻ.
2. Chơi ngoài trời:    

Chơi với đá, sỏi

a. Yêu cầu:

- Trẻ thoải mái, vui vẻ khi được tiếp xúc với thiên nhiên.
- Trẻ biết dùng đá, sỏi để xếp thành hình theo ý thích

- Phát triển tư duy, trí tưởng tượng và óc sáng tạo cho trẻ.
- Rèn kĩ năng xếp cho trẻ.

- Giáo dục trẻ tích cực tham gia vào hoạt động

b. Chuẩn bị:

- Trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
- Địa điểm an toàn, rộng, sạch.
- Rổ, đá, sỏi đủ cho mỗi trẻ.
c. Tiến hành:
- Cho trẻ xếp thành 3 hàng, cô kiểm tra sức khỏe, điểm danh. Sau đó cho trẻ đi lần lượt theo tổ ra sân.

* Hoạt động 1. Chơi với đá, sỏi.
- Cô giơ đá, sỏi và hỏi trẻ: Cô có gì đây?
- Với đá, sỏi này các con sẽ làm gì?
- Với đá, sỏi này hôm nay cô con mình cùng nhau xếp hình theo ý thích
- Cô hỏi ý thưởng của trẻ.

- Cô cho trẻ xếp.

- Giúp đỡ trẻ khi trẻ cần.
=> Trò chuyện với trẻ: Con đang xếp số gì? 
- Cô nhận xét sản phẩm xếp của trẻ
* Hoạt động 2: TCDG: Tập tầm vông

- Cô giới thiệu trò chơi.

- Gới thiệu cách chơi

- Cô chơi cùng trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

3. Chơi hoạt động góc:          

+ Góc hoạt động với đồ vật: Xây lớp học, xây trường mầm non.

+ Góc thao tác vai: Chơi với búp bê, bán hàng, nấu ăn..

+ Góc nghệ thuật: Múa hát, làm quen với các dụng cụ âm nhạc, tô màu lớp học, trường mầm non.

+ Góc vận động: Chơi với vòng thể dục 

III. Ăn chính 

IV. Ngủ 

V. Ăn phụ

VI. Chơi, tập buổi chiều : 
Chơi ở các góc chơi
a. Yêu cầu:

+ Trẻ biết chọn góc chơi, vai chơi, biết phối hợp với bạn, biết cất dọn đồ chơi.

b. Chuẩn bị: 

+ Đồ chơi cho trẻ chơi..

c. Tiến hành: 

- Cho trẻ kể tên các góc chơi

- Cô hỏi trẻ tên 1 số đồ chơi mà trẻ biết.
- Màu sắc của đồ chơi

- Cho trẻ đọc tên đồ chơi.

- Cô giáo dục khi chơi song biết cất đồ chơi  vào nơi quy định , không tranh giành đồ chơi với bạn .

- Cho trẻ về các góc chơi

- Chơi xong cho trẻ cất dọn đồ dùng 

VII. Ăn chính:

VIII. Chơi, trả trẻ:

*Đánh giá các hoạt động trong ngày:

1.Tình trạng sức khỏe 

.................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ.

................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Kiến thức.

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

                                Thứ sáu, ngày 22 tháng 05 năm 2026
I. Đón trẻ, Trò chuyện, Điểm danh, thể dục sáng. 
II. Chơi, tập:

1. Chơi, tập có chủ định: 
Ôn nhận biết phân biệt kích thước to - nhỏ
 a. Mục đích, yêu cầu:

* Kiến thức: 

- Giúp trẻ phát triển tư duy và khả năng quan sát cho trẻ .

- Trẻ nhận biết và  phân biệt được kích thước to, nhỏ của đồ dùng và dùng từ to, nhỏ chính xác, biết liên hệ thực tế. 
* Kỹ năng: Rèn kỹ năng nhận biết về kích thước to, nhỏ cho trẻ.

* Thái độ: Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng trong lớp.

b. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô:  2 búp bê to, nhỏ; 2 rổ to- nhỏ, 2 bát to nhỏ. 2 thìa to, nhỏ , bài hát: Em búp bê.

- Đồ dùng của trẻ:  Mỗi trẻ có một rổ và 2 quả bóng to, nhỏ. 2 thìa to, nhỏ. 2 bát to nhỏ.

c. Cách tiến hành: 

* Hoạt động 1: Gây hứng thú- Giới thiệu bài:

- Cô giới thiệu có 2 búp bê đến chơi. Các con chào 2 bạn búp bê nào

Đây là búp bê chị to hơn, lớn hơn và búp bê em nhỏ hơn đấy. 2 chị em búp bê sẽ ngồi học cùng chúng mình  bài: Nhận biết phân biệt to-nhỏ nhé.

* Hoat động 2:  Ôn nhận biết, phân biệt to - nhỏ:

- Hôm nay cô đã chuẩn bị nhiều quà để tặng hai chị em búp bê đấy, chúng mình xem cô có gì đây?( Cô đưa 2 rổ ra) cho trẻ quan sát. Ai biết đây là gì? Rổ này như thế nào?( Rổ to) Rổ này như thế nào?(Rổ nhỏ)

+ Cô cho cá nhân trẻ chỉ vào từng rổ và nói: Rổ to – Rổ nhỏ .Cho cả lớp nhắc lại.Chúng mình sẽ tặng cho búp bê to cái rổ to, tặng búp bê nhỏ cái rổ nhỏ nhé.

* Cô đưa nhóm bát ra cho trẻ quan sát 

- Cô có cái gì đây? 

- Bát màu gì?  

- Bát nào to hơn và bát nào nhỏ hơn?  Cho cả lớp đọc: Bát to - Bát nhỏ Cá nhân trẻ lên chỉ và đọc Bát to, bát nhỏ  và gọi 1 , 2 trẻ lên  chọn đúng bát to giúp cô tặng cho búp bê to, bát nhỏ tặng cho búp bê nhỏ.

* Luyện tập cho trẻ: 

- Bây giờ các con có muốn tặng đồ cho búp bê không? “Giấu tay! Giấu tay “ nào. “Tay đẹp đâu?” Cho trẻ cầm rổ đồ chơi ra trước mặt. Cô hỏi trẻ:

- Trong rổ các con có gì?( Bát, thìa ạ).

Ai có bát to giơ lên cho cô và các bạn xem nào?( Sửa sai giúp trẻ) cho cả lớp trẻ đọc: Bát to. Gọi cá nhân trẻ đọc. Tương tự với bát nhỏ, thìa to, thìa nhỏ.

* Cô cho chơi TC: Cô nói tên đồ dùng trẻ nghe và chọn đúng đồ dùng to - nhỏ theo yêu cầu.( Cho trẻ chơi 1-2 lần)

 + TC: Tặng quà cho búp bê: Các con hãy cầm đồ dùng trong rổ của mình lên nào. Hỏi trẻ xem trẻ có đồ dùng kích thước như thế nào?

- Sau đó cho trẻ lên tặng đúng đồ dùng cho 2 búp bê.

* Hoạt động 3: kết thúc: Hát bài : Em búp bê rồi và đi ra ngoài.. 
2. Chơi ngoài trời     
Trò chuyện về thời tiết.
a. Yêu cầu

- Trẻ biết trò chuyện và nhận xét về thời tiết.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.
- Trẻ biết chơi trò chơi
- Trẻ biết yêu quý và đoàn kết với bạn bè.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, tranh gia đình, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành  :

*Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết:

- Cô dắt trẻ ra sân.

- Cô cho trẻ đi dạo vòng quanh sân trường rồi đứng thành vòng tròn để quan sát thời tiết.

- Cô hỏi trẻ: Các con thấy bầu trời hôm nay có màu gì?

- Trời nóng hay lạnh?

- Đây là kiểu thời tiết đặc trưng của mùa hè: trời nóng, mây màu xanh.

- Cô giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết mùa hè, đội mũ khi đi trời nắng, mặc áo mưa khi trời mưa.

- Giáo dục trẻ.

* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng

- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Cô nói luật chơi, cách chơi 

- Cho trẻ chơi.

* Hoạtđộng 3: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời:

- Cô cho trẻ chọn đồ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát, đảm bảo an toàn trong khi chơi.

* Kết thúc: cô nhận xét buổi chơi, vệ sinh sạch sẽ.
3. Chơi hoạt động góc:          
+ Góc hoạt động với đồ vật: Xây lớp học, xây trường mầm non.

+ Góc thao tác vai: Chơi với búp bê, bán hàng, nấu ăn..

+ Góc nghệ thuật: Múa hát, làm quen với các dụng cụ âm nhạc, tô màu lớp học, trường mầm non.

+ Góc vận động: Chơi với vòng thể dục 

III. Ăn chính 
IV. Ngủ 

V. Ăn phụ

VI. Chơi, tập buổi chiều : 

Vui văn nghệ cuối tuần
a. Yêu cầu:

+ Trẻ thuộc các bài hát, hát đúng nhạc và vận động theo nhịp của bài

b. Chuẩn bị:  

+ Dụng cụ âm nhạc

c. Tiến hành: 

+ Cô giới thiệu tên từng bài hát, cho cả lớp hát 1 lần.

+ Giới thiệu các nhóm lên biểu diễn hát và vận động các bài hát trong chủ điểm.

+ Cho trẻ biểu diễn theo ý thích.

+ Cô động viên khuyến khích trẻ.

 + Cô giáo dục trẻ thong qua nội dung các bài hát.

VII. Ăn chính:

VIII. Chơi, trả trẻ:
*Đánh giá các hoạt động trong ngày:

1.Tình trạng sức khỏe 

.................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ.

................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Kiến thức.

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................                       
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